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MỞ ĐẦU

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển nhanh, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu, tự cung, tự cấp, quy mô nhỏ, chúng ta đã vươn lên để dần dần trở thành một nước có nền nông nghiệp hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có tỷ suất hàng hoá ngày càng lớn, có vị thế đáng kể trong khu vực và thế giới. Nước ta đã trở thành một trong những nước đứng đầu về xuất khẩu gạo, cà phê, điều, tiêu, thuỷ hải sản... trên thị trường quốc tế.


Đồng hành cùng người nông dân để chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trên con đường hướng tới phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững là những cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên hệ thống Khuyến nông - Khuyến ngư Việt Nam. Trải qua trên 15 năm, kể từ ngày 02/3/1993, khi Chính phủ ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông - khuyến ngư, hệ thống khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam đã được hình thành, củng cố và ngày càng phát triển một cách toàn diện. Khuyến nông khuyến ngư đã tích cực chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật, canh tác cho nông dân, chuyển tải kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Đảng và Nhà nước… Khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam thực sự đã góp phần tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ về năng suất, chất lượng sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tuy vậy, sau 12 năm thực hiện Nghị định 13/CP, công tác khuyến nông đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc, chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của  sản xuất, khoa học công nghệ và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế... Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thuỷ sản đã trình Chính phủ để sửa đổi, bổ sung một số nội dung hoạt động khuyến nông, thay thế cho Nghị định 13/CP. Ngày 26/4/2005, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 56/2005/NĐ-CP về khuyến nông, khuyến ngư.


Nghị định 56/2005/NĐ-CP ra đời đã quy định rõ hơn về hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư (nhất là tổ chức khuyến nông cơ sở), mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và nội dung hoạt động khuyến nông (bổ sung thêm nội dung tư vấn, dịch vụ khuyến nông và hợp tác quốc tế về khuyến nông); mở rộng đối tượng tham gia đóng góp và hưởng thụ khuyến nông KN nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hoá công tác khuyến nông - khuyến ngư.

Nhìn chung, hiện trạng nền sản xuất nông nghiệp của nước ta vẫn chưa tương xứng với tiểm năng và lợi thế cạnh tranh, chưa chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Với đất nước 86 triệu dân, 73% dân số sống ở nông thôn, thu nhập nông nghiệp chỉ chiếm gần 20% trong tổng thu nhập quốc gia... thì cần phải có quyết tâm và giải pháp mạnh hơn, đồng bộ hơn để thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong xu thế hội nhập sau khi Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Việc chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao ngày càng trở nên cấp thiết và cần có cơ chế đổi mới về chính sách, tổ chức, quản lý... để người nông dân Việt Nam được trang bị đầy đủ hơn kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng tay nghề hiện đại, phù hợp với đòi hỏi mới của thị trường. Bên cạnh đó, việc tập hợp được nhiều lực lượng làm công tác khuyến nông theo xu hướng xã hội hoá là vấn đề rất cần được quan tâm. Trong chương trình hành động của Chính Phủ nhằm thực hiện Nghị Quyết 26- NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (ban hành ngày 05/8/2008) đã nêu rõ  các giải pháp về "Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hoá nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn". 
Để đẩy mạnh hoạt động khuyến nông - khuyến ngư, góp phần điều hành tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết, đánh giá hoạt động khuyến nông khuyến ngư Việt Nam giai đoạn 1993 - 2008 và đề ra định hướng, giải pháp hoạt động khuyến nông - khuyến ngư giai đoạn 2009 - 2020.
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ 
GIAI ĐOẠN 1993 - 2008
A/ HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ

Hệ thống tổ chức khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam chính thức ra đời vào năm 1993, ngay sau khi Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông- khuyến ngư được ban hành. Trải qua 15 năm hoạt động, hệ thống khuyến nông - khuyến ngư đã không ngừng được củng cố, trưởng thành và hoạt động thông suốt từ trung ương đến địa phương.
I/  Tổ chức khuyến nông - khuyến ngư trung ương: 

Cục Khuyến nông Khuyến lâm ra đời vào năm 1993 vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về trồng trọt, chăn nuôi vừa triển khai các hoạt động khuyến nông. Trong quá trình hoạt động, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thấy được sự bất cập khi trên cùng một đơn vị vừa tiến hành song song nhiệm vụ QLNN và dịch vụ công (khuyến nông). Chính vì vậy, ngày 18/7/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/CP cho phép tách Cục KNKL thành 2 đơn vị trực thuộc Bộ là Cục Nông nghiệp và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN và PTNT với một số chức năng nhiệm vụ chính: Hoạch định chính sách và kế hoạch khuyến nông; hướng dẫn về tổ chức và phương pháp khuyến nông; chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông; tư vấn về chính sách, pháp luật, tổ chức sản xuất, thị trường; xây dựng chương trình, giáo trình, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ cho cán bộ, khuyến nông viên và nông dân; thông tin tuyên truyền về các hoạt động khuyến nông...

Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thuỷ sản. Từ tháng 11/1993 đến tháng 7/2000 hoạt động khuyến ngư thuộc Vụ Quản lý nghề cá (theo QĐ số 766 TS/QĐ - TC ngày 01/11/1993) với nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án khuyến ngư. Đến năm 2000, Bộ Thuỷ sản đã có Quyết định số 590/2000/QĐ-BTS ngày 07/7/2000 cho phép thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương với một số nhiệm vụ chính: Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình dự án khuyến ngư quốc gia; hướng dẫn các địa phương, các tổ chức khuyến ngư tự nguyện xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư; phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm điển hình sản xuất giỏi về ngư nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức kỹ thuật và quản lý kinh tế... Đến năm 2007, trên cơ sở Chính phủ hợp nhất Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Thuỷ sản thành Bộ Nông nghiệp và PTNT và theo Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho phép thành lập Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quốc gia.

Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quốc gia được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia theo Quyết định số 236/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia thực hiện theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tổng số cán bộ nhân viên của Trung tâm hiện nay là 81 người, trong đó 50 người thuộc biên chế chính thức và 31 người làm việc theo cơ chế hợp đồng, có 9 phòng và 01 bộ phận thường trực tại T.P Hồ Chí Minh.
II/  Tổ chức khuyến nông - khuyến ngư địa phương: Tỉnh - huyện - xã - thôn bản 
1/. Hệ thống khuyến nông- khuyến ngư cấp tỉnh: 

- Hệ thống khuyến nông: Ở cả 64 tỉnh/thành phố đều đã thành lập Trung tâm Khuyến nông với tổng số 1.628 cán bộ khuyến nông, bình quân mỗi trung tâm khuyến nông tỉnh/thành phố có 25,4 cán bộ viên chức (trong đó CBVCKN có trình độ đại học trở lên 1.128 người (chiếm 69,5%), cán bộ trình độ trung cấp 207 người (chiếm 12,7%) và trình độ sơ cấp 191 người (chiếm 11,8%). 
- Hệ thống khuyến ngư:  Ở 64 tỉnh, thành trong cả nước đều có tổ chức hoạt động khuyến ngư:

+ 26 trong số 29 tỉnh có biển thành lập Trung tâm Khuyến ngư

+ 9 tỉnh Miền núi trung du phía Bắc, công tác khuyến ngư giao cho Trung tâm Thủy sản.

+ 3 tỉnh, công tác khuyến ngư giao cho Chi cục BVNLTS.

Giai đoạn sau khi thành lập Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia: Một số tỉnh đã hợp nhất Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, một số tỉnh giao nhiệm vụ khuyến ngư từ Chi cục Thuỷ sản về Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, còn một số tỉnh vẫn giữ nhiệm vụ chức năng như cũ và hiên tại vẫn đang trong quá trình hợp nhất

Số lượng cán bộ khuyến ngư các tỉnh là 1.123 người, bình quân mỗi Trung tâm khuyến ngư (hoặc các đơn vị hoạt động khuyến ngư tương đương) có 22,4 người. Tuy vậy, số lượng cán bộ khuyến ngư phân bố không đều: Đồng bằng sông Cửu long có số lượng cán bộ khuyến ngư đông nhất, gấp 3 lần các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và 4 lần các tỉnh Đông Nam Bộ 
Chế độ phụ cấp trách nhiệm cho các lãnh đạo trung tâm và các trưởng, phó phòng còn khác nhau. Đa số các lãnh đạo TT và các trưởng, phó phòng hưởng chế độ phụ cấp chức vụ: Giám đốc 0,7; PGĐ 0,5; TP 0,3; Phó TP: 0,2...nhưng ở một số tỉnh chế độ phụ cấp thấp hơn như Tuyên Quang (GĐ chỉ có 0,3 và TP 0,15; PTP 0,1); Hà Giang và Quảng Ninh (GĐ 0,5; PGĐ 0,3; ...).   

2). Hệ thống khuyến nông cấp huyện: Hiện nay 585/648 huyện trên cả nước có Trạm khuyến nông huyện (chiếm 90,3%) trực thuộc trung tâm KN tỉnh hoặc UBND huyện với tổng số 3.219 người, bình quân mỗi huyện có 5,5 người (trong đó  NVKN có trình độ từ ĐH trở lên là 2.288 người, chiếm 71%, trình độ trung cấp là 818 người và sơ cấp là 177 người). Phụ cấp trách nhiệm cho các trạm trưởng hoặc phó trạm trưởng tương đương như trưởng hoặc phó phòng của TTKN tỉnh.  
Hệ thống khuyến ngư cấp huyện hiện nay chưa có. 

3/. Khuyến nông cấp xã: Hiện nay có 10.306 xã có nhân viên khuyến nông (chiếm 96,6%) với tổng số 10.543 người (trong đó trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 41%; dân tộc thiểu số chiếm 20 %). Khuyến nông viên cấp xã ở một số tỉnh (như Hà Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang...) được hưởng lương theo ngạch chuyên môn đào tạo, còn lại các tỉnh khác thì chỉ được hưởng phụ cấp từ 100.000 - 300.000đ/tháng tuỳ theo điều kiện kinh tế của tỉnh. 

4/. Khuyến nông viên thôn, bản: Hiện cả nước chỉ có 15 tỉnh có khuyến nông viên thôn bản với tổng số 15.744 người. Một số tỉnh có lực lượng KNV thôn, bản tương đối đầy đủ như Nghệ An, Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Tây, Đắc Lắc, Đắc Nông...  

Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2006 thì số lao động nông nghiệp trong độ tuổi lao động trên cả nước là 21,264 triệu người, trong đó số người chưa qua đào tạo và không có bằng chứng chỉ chuyên môn là 20,765 triệu người, chiếm 97,65%; người có bằng sơ cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 1,26%; bằng trung cấp 0,87%; bằng cao đẳng, đại học chiếm 0,22%. Với số lượng 60,7 triệu nông dân mà mới có 4.847 cán bộ khuyến nông chuyên trách hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước, 10.543 cán bộ khuyến nông không chuyên trách và 15.744 cộng tác viên thôn bản là quá thiếu so với nhu cầu. 
III/. Công tác quản lý nhà nước về khuyến nông - khuyến ngư: 

1/. Ở cấp Trung ương: 

- Thời kỳ 1993 - 2003: Cục Khuyến nông và Khuyến lâm là cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông trên toàn quốc. Cục có nhiệm vụ xây dựng và trình nhà nước ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông, xây dựng thông tư liên bộ hướng dẫn thực hiện nghị định; xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến nông; hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khuyến nông; tổ chức kiểm tra, thanh tra về công tác khuyến nông... 

- Thời kỳ 2003 - 2007: Trong 2 năm đầu, nhiệm vụ QLNN về các hoạt động khuyến nông chưa giao cụ thể cho đơn vị nào trong Bộ NN và PTNT nên Trung tâm KNQG hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống khuyến nông cả nước thực hiện các nội dung hoạt động khuyến nông và trình Bộ cấp phát kinh phí, kiểm tra, giám sát, quyết toán các chương trình khuyến nông từ nguồn kinh phí TW. Đến năm 2006, Bộ đã giao chính thức nhiệm vụ quản lý nhà nước về khuyến nông cho Vụ Khoa học công nghệ và các Cục quản lý chuyên ngành phối hợp thực hiện. Trách nhiệm và nhiệm vụ của từng đơn vị trong Bộ về lĩnh vực hoạt động khuyến nông đã được quy định cụ thể trong "Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông - khuyến ngư quốc gia" (Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN, ngày  22/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2/. Ở cấp địa phương: 
Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW là cơ quan quản lý nhà nước đối với Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh và các hoạt động khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, do nguồn lực thiếu (chưa có cán bộ chuyên trách theo dõi về khuyến nông ở văn phòng Sở) và hệ thống tổ chức khuyến nông ở các tỉnh còn khác nhau (18/64 tỉnh có trạm khuyến nông huyện trực thuộc trung tâm khuyến nông tỉnh, 27 tỉnh có trạm khuyến nông huyện trực thuộc UBND huyện và 8 tỉnh có trạm khuyến nông nằm trong Phòng kinh tế/ Nông nghiệp) nên công tác QLNN về khuyến nông ở cấp tỉnh, huyện chưa rõ và hoạt động chưa đạt yêu cầu. 
B/. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ GIAI ĐOẠN 1993 – 2008

Trong thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu của sản xuất, liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và CNTP, Nông nghiệp và PTNT và Thuỷ sản (nay là Bộ NN và PTNT) đã kịp thời ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông, khuyến ngư (KNKN). Các nội dung, định mức, mức hỗ trợ, mức chi qua từng thời kỳ đã được cụ thể hoá và áp dụng thống nhất, phù hợp với từng điều kiện và đối tượng hưởng lợi. Kinh phí KNKN được quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và chương trình xoá đói giảm nghèo. 

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động KNKN  (kinh phí TW) thời kỳ 1993-2008 là 1.040,428 tỷ đồng, trong đó khuyến nông là 912,771 tỷ đồng (chiếm 88%) và khuyến ngư là 127,658 tỷ đồng. Như vậy, kinh phí hoạt động KNKN trong vòng 15 năm đã tăng 12,7 lần, bình quân tăng 8,5%/năm. Kể từ năm 2000 đến nay, kinh phí khuyến nông tăng bình quân 12%/năm. Các chương trình, dự án được phân bổ trên cơ sở kinh phí được giao và kế hoạch do các đơn vị xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của địa phương và phù hợp với định hướng phát triển của ngành, có ưu tiên cho vùng núi, vùng sâu vùng xa và phát huy lợi thế của các vùng, miền. Kinh phí chủ yếu được dành cho xây dựng mô hình (bình quân chiếm 80,7%). Kể từ năm 2001, cơ cấu đầu tư cho các hoạt động KNKN đã được điều chỉnh theo hướng tăng cường cho công tác đào tạo huấn luyện và thông tin tuyên truyền. Đồng thời đã chuyển dần hình thức hoạt động khuyến nông theo chương trình sang hình thức theo dự án.
Nguồn kinh phí trung ương phân bổ cho các địa phương được tăng dần từ 40% đến gần 50%, tuy nhiên đến năm 2009 tỷ lệ này đạt trên 50%. Ngoài ngân sách trung ương, các địa phương, các hội, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân đã tăng cường đầu tư kinh phí, cán bộ cho công tác khuyến nông. Đến nay, tất cả các tỉnh, thành phố đều đầu tư cho KNKN nhưng vẫn còn tới gần 1/3 số tỉnh không có kinh phí cho hoạt động (chỉ có kinh phí bộ máy). Những tỉnh, thành phố có mức đầu tư cao là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tây (cũ), Đồng Nai... mỗi năm dành từ 5-8 tỷ đồng. Đặc biệt một số tỉnh dù nguồn thu ngân sách thấp nhưng lại đầu tư cho KNKN ngư rất lớn như Kiên Giang, Lào cai, Hưng Yên, Tiền Giang... Mới đây, một số Trung tâm KNKN đã được tỉnh quan tâm, dành 0,3% tổng chi thường xuyên ngân sách của tỉnh cho hoạt động khuyến nông  - khuyến ngư như Ninh Bình...
Trong 15 năm, Trung tâm KNKN Quốc gia đã tiếp nhận nguồn kinh phí các dự án đầu tư từ Ngân hàng thế giới, các tổ chức phi chính phủ: triển khai dự án Khuyến nông chăn nuôi cải tạo đàn bò ở 27 tỉnh, thành phố (từ 1995 -1999, kinh phí đầu tư trên 100 tỷ), dự án tăng cường năng lực khuyến nông ở 40 tỉnh, thành phố (từ 2005-2009, kinh phí 137 tỷ); Hợp phần chăn nuôi gia súc nhỏ - Chính phủ Đan Mạch tài trợ (từ 2001 – 2007, kinh phí 80 tỷ); dự án Khắc phục khẩn cấp dịch cúm gia cầm (2005 – 2006, kinh phí 16 tỷ); dự án xây dựng Trung tâm tập huấn và chuyển giao công nghệ thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long,...  Các dự án triển khai đạt kết quả tốt, giải ngân đúng tiến độ, thực hiện đúng cam kết.

Các đơn vị nhìn chung đã thực hiện chi tiêu theo đúng định mức, dự toán được duyệt và chế độ quy định. Công tác kế toán, lập chứng từ, hồ sơ thanh quyết toán ngày càng được chú trọng, cải tiến cho phù hợp với thực tế. Đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán ngày càng được tăng về số lượng và nâng cao trình độ nên đã đáp ứng được yêu cầu. Hầu hết các đơn vị tham gia đều thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, thực hiện các biểu mẫu theo quy định, quyết toán theo đúng thời gian và tiến độ.

Tồn tại chính:

- Một số định mức còn thấp và chậm được điều chỉnh, bổ sung nên chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu. Định mức áp dụng cho đối tượng là người nghèo còn thấp, một số chương trình dự án có mức đầu tư cao nên số lượng hộ nghèo được tiếp cận chưa nhiều.

- Chế độ cho cán bộ khuyến nông KN và người tham gia công tác KNKN còn thấp và cứng nhắc, chưa khuyến khích và động viên người tham gia công tác KNKN. Trong quá trình triển khai, các đơn vị còn gặp khó khăn, lúng túng về thủ tục hành chính khi mua giống, thiết bị và vật tư nên mất nhiều thời gian, một số không triển khai được hoặc không đảm bảo kịp thời vụ.

- Nội dung và định mức hỗ trợ còn cứng nhắc, chưa phân rõ cho từng mục tiêu nên khi áp dụng một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, làm giảm hiệu quả và kết quả các chương trình dự án.

- Tỷ lệ quyết toán thấp, hàng năm kinh phí không sử dụng hết chiếm khoảng 1,5-2,0% do dự toán không sát thực tế, giá cả biến động, tiết kiệm chi, ... hoặc các đơn vị điều chỉnh, bổ sung không kịp thời. Một số dự án, chương trình không hoàn thành do tính chất mùa vụ nên công tác nghiệm thu, quyết toán gặp khó khăn và kinh phí chuyển năm sau quyết toán chiếm tỷ lệ tương đối lớn.

C/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ GIAI ĐOẠN 1993 - 2008

Trong thời gian qua, hoạt động của khuyến nông - khuyến ngư thể hiện qua 4 nội dung chính: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn, đào tạo huấn luyện, thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế về khuyến nông - khuyến ngư.

Dưới đây là một số kết quả hoạt động chính về khuyến nông - khuyến ngư (từ nguồn ngân sách TW) : 
I/.  Xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông - khuyến ngư 
 Trong 15 năm qua, TTKNKNQG đã phối hợp với trung tâm khuyến nông của 63 tỉnh, thành phố và trên 200 đơn vị thuộc các viện, trường, trung tâm, các tổ chức xã hội... xây dựng hàng nghìn mô hình khuyến nông khuyến ngư để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến với người nông dân. Việc xây dựng các mô hình trình diễn KNKN ở địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính thuyết phục cao khi người nông dân được tận mắt nhìn thấy những kết quả sản xuất nông nghiệp qua việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, từ đó họ tin tưởng và tự quyết định làm theo. Mô hình còn có tác động rộng rãi khi người nông dân ở những nơi khác đến tham quan, học tập và áp dụng. 

Kinh phí xây dựng các mô hình trình diễn khuyến nông - khuyến ngư thời gian qua chiếm tỷ lệ tương đối lớn (80,87%) trong tổng kinh phí chi cho các hoạt động khuyến nông - khuyến ngư. Đa số các chương trình khuyến nông đã xây dựng đều rất thành công nhờ việc xác định tính phù hợp của mô hình đối với điều kiện đặc thù của từng địa phương và trình độ chuyển giao TBKT của các cán bộ khuyến nông. 
Các chương trình khuyến nông - khuyến ngư đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho các chương trình phát triển sản xuất nông - ngư nghiệp trọng điểm, thể hiện ở một số kết quả sau:
1/. Chương trình khuyến nông trồng trọt:

 1.1/. Chương trình khuyến nông sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm: 
- Chương trình khuyến nông sản xuất hạt giống lúa lai F1: Sau 15 năm, khuyến nông đã đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ sản xuất hạt lai thông qua mô hình cho nông dân ở 26 tỉnh, thành phố với gần 40 đơn vị tham gia. Quy mô trình diễn 10.818 ha, kinh phí 57,745 tỷ đồng, đưa diện tích lúa lai F1 từ 173 ha (1992) lên 1.500 ha của những năm 2000-2005; 1.300 ha của những năm 2006-2008 (do ảnh hưởng thời tiết). Năng suất hạt giống từ 300 kg/ha (1992) lên 2.500 kg/ha những năm 2000. Nhiều đơn vị sản xuất ở những vùng thuận lợi về thời tiết năng suất đạt 38-40 tạ/ha, chất lượng hạt giống tốt, đạt tiêu chuẩn ngành. Giá thành hạt giống sản xuất trong nước chỉ bằng 60% so với giống nhập khẩu, hàng năm tiết kiệm cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Từ chỗ chúng ta hoàn toàn nhập nội hạt giống, đến nay đã tự túc được khoảng 25% nhu cầu hạt giống lúa lai cho sản xuất, góp phần khống chế giá nhập khẩu vào Việt Nam.

Nhờ áp dụng sáng tạo quy trình công nghệ sản xuật hạt giống F1 của thế giới cho một số tổ hợp nhập khẩu như Nhị ưu 838, Nhị 63, Bác ưu 64, Bác ưu 903, Dưu 527... Đến nay đã có nhiều tổ hợp được lai tạo trong nước đạt kết quả tốt như TH3-3, TH3-4, VL20, VL24, HYT83, HYT100, HYT102, HYT103... Một số tỉnh có diện tích sản xuất lớn là: Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Nam, Đắc Lắc, Hà Nam... 
- Chương trình phát triển lúa lai thương phẩm: Song song với việc phát triển sản xuất hạt giống lúa lai F1 là các chương trình phát triển lúa lai thương phẩm. Đến nay đã phát triển ở hầu hết các tỉnh, thành phố phía Bắc và Tây Nguyên. Năng suất bình quân đạt 65 tạ/ha, cá biệt có những nơi đạt 100 tạ/ha. Từ năm 1993 đến nay chương trình khuyến nông đã hỗ trợ kinh phí 16,9 tỉ đồng, xây dựng được 7.300 ha trình diễn ở những vùng khó khăn lương thực. Trong những năm gần đây diện tích lúa lai thương phẩm đạt 620-650 ngàn hecta, năng suất tăng so với lúa thuần từ 10-15 tạ/ha, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lúa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy cho việc chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng.

- Chương trình khuyến nông phát triển lúa chất lượng: Chương trình bắt đầu triển khai từ năm 1997, tập trung ở 2 vựa lúa chính là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, nay đã được mở rộng ở tất cả các vùng, các tỉnh có trồng lúa, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Từ kết quả nghiên cứu, chọn tạo, nhập khẩu một số giống lúa chất lượng cao, cùng với việc áp dụng biện pháp "3 giảm, 3 tăng" ở Miền Nam, bón phân cân đối, hợp lý ở Miền Bắc, chương trình khuyến nông đã tập trung xây dựng mô hình trình diễn nhân nhanh các giống lúa: Bắc thơm số 7, Hương thơm số 1, các giống lúa P, VĐ20, VND95-20, MTL499, Jasmine, Basmati đột biến, OM4490, OM4498, OM3536, OM6073, OM1348, OM1350, OM2514, OM2517, OM4900, OMCS94, OMCS2395, OMCS2000…, các giống lúa đặc sản: Tám xoan, Dự, Nàng hương chợ Đào... cung cấp cho nông dân. Chương trình khuyến nông đã hỗ trợ 8,4 tỉ đồng, tổ chức nhân giống 5.450 ha, cung cấp cho sản xuất 27-28 ngàn tấn giống cho sản xuất. Sản xuất lúa chất lượng kinh phí hỗ trợ 31,576 tỉ đồng, xây dựng được 29.657 ha trình diễn, hàng năm thu hút hàng vạn nông dân tham gia. Hiệu quả lúa chất lượng cao hơn lúa thường từ 700-1.000 đ/kg.
Chương trình khuyến nông sản xuất hạt giống lúa lai F1, phát triển lúa lai thương phẩm, phát triển lúa chất lượng đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực và đưa Việt Nam trở thành nước có sản lượng gạo xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới (năm 2008 xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo) 

1.2/. Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ:  
Chương trình đã hỗ trợ bà con nông dân chuyển đổi một phần diện tích lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây khác như ngô, lạc, đậu tương, rau... hoặc chuyển đổi các vụ lúa phù hợp để có được năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn.
Đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tăng thêm vụ lúa trên đất ngọt hoá bán đảo Cà Mau, chuyển 3 vụ lúa ngắn ngày bấp bênh sang 2 vụ lúa chính đã tác động tích cực đến việc ngăn chặn bệnh rầy nâu, vàng lùn lùn xoắn lá lúa. Đối với các tỉnh phía Bắc, đặc biệt các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ đang có bước chuyển đổi cơ cấu các trà lúa vụ đông xuân, vụ mùa theo hướng tăng tỉ lệ xuân muộn để đảm bảo an toàn khi thời tiết biến động vụ đông và tăng tỉ lệ mùa sớm, tạo điều kiện mở rộng diện tích vụ đông. Tỉ lệ trà xuân muộn từ 25% trước đây, hiện nay lên 50-55%, trà mùa sớm đã đạt tới trên 40% diện tích. Phương thức gieo thẳng bằng công cụ cải tiến được áp dụng rộng rãi ở các tỉnh từ năm 2005, có tác động lớn trong việc mở rộng diện tích trà lúa xuân muộn và mùa sớm do có những ưu điểm so với gieo cấy truyền thống. Giảm công lao động nặng nhọc, tăng năng suất lao động, giảm chi phí về giống từ 45-50 kg thóc giống/ha của gieo vãi hoặc gieo mạ cấy xuống còn 22-30 kg/ha. Thời gian sinh trưởng của lúa gieo thẳng ngắn hơn lúa cấy 7-10 ngày, giải phóng đất sớm trồng cây vụ đông trên chân đất 2 vụ lúa.

Đối với các tỉnh Duyên hải Miền Trung luôn bị ảnh hưởng thiên tai, mô hình chuyển đổi cơ cấu mùa vụ được coi là biện pháp né tránh thiên tai một cách có hiệu quả. Chuyển 3 vụ lúa ngắn ngày bấp bênh sang 2 vụ lúa hoặc 2 vụ lúa + 1 vụ màu.

Trong15 năm thực hiện chương trình khuyến nông chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, khuyến nông đã xây dựng được 8.240 ha mô hình trình diễn với kinh phí hỗ trợ 10,597 tỉ đồng.


1.3/. Chương trình phát triển ngô lai: 
Chương trình phát triển ngô lai đã nâng cao năng suất ngô từ 21,1 tạ/ha năm 1995,  lên 32 tạ/ha năm 2004 và năm 2008 lên gần 40 tạ/ha. Tỉ lệ sử dụng giống ngô lai tăng nhanh từ 20% năm 1992 lên trên 80% năm 2008

Chương trình khuyến nông phát triển ngô lai được ngân sách nhà nước hỗ trợ 19,682 tỉ đồng, triển khai trên quy mô 8.856 ha, trong đó sản xuất hạt giống 1.100 ha, thâm canh 7.770 ha. Năng suất hạt lai đạt 25-30 tạ/ha, giá thành 1 kg hạt giống sản xuất trong nước chỉ bằng 2/3 giá thành hạt giống nhập nước ngoài. Các giống được sử dụng trong mô hình là LVN10, LVN4, B9698, DK888, DK999, C919... 

Chương trình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và được nông dân áp dụng rộng rãi vào sản xuất, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành mục tiêu 1 triệu hecta ngô, sản lượng 4 triệu tấn (kế hoạch đến 2010), sớm hơn kế hoạch của Bộ NN và PTNT 3 năm. Một số tỉnh thực hiện tốt chương trình như Sơn La, Lai Châu, Hà Tây, Long An, Đồng Nai... 

1.4/. Chương trình sản xuất rau theo hướng an toàn thực phẩm (Việt GAP).
Việc sử dụng các loại phân bón hữu cơ không đúng quy định, không tuân thủ quy trình kỹ thuật canh tác như bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc hoá học... không chỉ làm gia tăng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sản phẩm rau mà còn đặc biệt nguy hại cho người tiêu dùng. Để góp phần giảm thiểu nguy cơ trên, chương trình khuyến nông đã chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn Việt GAP cho 10 vạn người sản xuất rau, xây dựng được 5.540 ha mô hình trình diễn ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước với kinh phí hỗ trợ 13,427 tỉ đồng. Sản phẩm rau đã dần tiến tới tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, thu nhập của nông dân trồng rau đạt 250-300 triệu đồng/ha/năm, nhiều hộ đạt trên 400 triệu đồng/ha/năm, đời sống của người trồng rau tăng lên rõ rệt.
1.5/. Chương trình khuyến nông cây công nghiệp ngắn ngày: 
Chương trình khuyến nông đối với cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, đậu tương, vừng (mè) cho luân canh, tăng vụ, trồng xen, trồng gối đang được áp dụng rộng rãi vào sản xuất ở tất cả các địa phương. Kỹ thuật trồng lạc che phủ ni-lông cho năng suất tăng 20-25%, so với không che phủ, năng suất ở các mô hình đạt 35 tạ/ha, nhiều mô hình đạt trên 50 tạ/ha. Điểm nổi bật của việc trồng lạc thu đông có che phủ ni-lông ở các tỉnh miền Bắc đã mở thêm 1 vụ trồng lạc không chỉ cho năng suất, hiệu quả sản xuất cao mà còn là biện pháp giữ giống tốt, hiệu quả cho vụ xuân năm sau.

Đến nay chương trình đã hỗ trợ 59,1 tỉ đồng, xây dựng trên 20.000 ha mô hình trình diễn sản xuất giống, cung cấp cho sản xuất hàng trăm ngàn tấn giống các loại có chất lượng tốt như giống lạc L14, L18, L23, MD7...; giống đậu tương DT84, DT99, DT12, D96-02, HL2...; giống mía mới ROC10, ROC16, Quế đường... góp phần tăng năng suất, sản lượng lạc, đậu tương, vừng, mía… phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
1.6/. Chương trình khuyến nông cây công nghiệp dài:

 Chương trình khuyến nông cây công nghiệp dài ngày là chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng có hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm nhiều việc làm cho nông dân, đặc biệt cho nông dân vùng biên giới.

Mô hình được triển khai tập trung ở các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung và Đông Nam bộ thu hút trên 20 nghìn hộ nông dân tham gia với kinh phí hỗ trợ 64,4 tỷ đồng xây dựng được 19.400 ha mô hình trình diễn. Chương trình tập trung chuyển giao công nghệ nhân giống như ghép, cắt cành, ghép cải tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho tiêu dùng và nguyên liệu chế biến công nghiệp, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nông dân, đặc biệt quan trọng đối với vùng sản xuất chè, cà phê, cao su, tiêu... Chương trình khuyến nông đã cung cấp cho sản xuất hàng chục triệu cây giống tốt như chè LDP1, LDP2, TB14, Shan chọn lọc, Bát Tiên, cà phê Catimor, cao su...

1.7/. Chương trình khuyến nông cây ăn quả:

Chương trình khuyến nông cây ăn quả theo hướng tập trung, đa dạng, thích hợp cho từng vùng sinh thái, tăng thu nhập cho nông dân, sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước, có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. Các mô hình khuyến nông tiếp thu, chuyển giao những thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và giống tốt nhập nội để tổ chức trình diễn và nhân rộng ra sản xuất. Khuyến nông đã xây dựng được 194 ha vườn ươm cây ăn quả các loại (nhãn, vải, xoài, sầu riêng, cam, quýt, bưởi...), kinh phí hỗ trợ 6,5 tỉ đồng. Mô hình vườn ươm cây có múi ghép giống sạch bệnh greenning có ở hầu hết các tỉnh trồng cam, quýt, bưởi, hàng năm cung cấp cho thị trường hàng chục vạn cây giống tốt, những địa phương sản xuất nhiều như Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Nghệ An...

Chương trình khuyến nông cây ăn quả trồng thâm canh, cải tạo vườn tạp, ghép cải tạo trên nhãn, vải, xoài, cây có múi có tỉ lệ sống cao, chất lượng quả tăng lên rõ rệt. Áp dụng biện pháp ghép cải tạo mỗi năm nông dân tiết kiệm được hàng chục tỉ đồng cho việc trồng và thay thế giống. Với cách làm này rút ngắn thời gian cho quả 2-3 năm so với trồng mới. Chương trình đã xây dựng được 6.525 ha mô hình trình diễn với kinh phí hỗ trợ 30,690 tỉ đồng.

2/. Chương trình khuyến nông chăn nuôi:
Các chương trình khuyến nông chăn nuôi đã góp phần tăng năng suất, chất lượng thịt, trứng, sữa và góp phần khống chế dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:

 2.1/. Chương trình cải tạo đàn bò vàng, phát triển chăn nuôi bò sữa, vỗ béo bò thịt:

 - Chương trình cải tạo đàn bò:  Chăn nuôi bò thịt là lợi thế và là nghề có lợi nhuận kinh tế tương đối cao so với ngành chăn nuôi khác do ít phải cạnh tranh với nguồn lương thực của con người. Mục tiêu của chương trình là cải tạo nâng cao thể trạng và tỷ lệ thịt xẻ của đàn bò Việt Nam bằng cách lai tạo giữa bò đực giống Red Sindhi, Brahman, Sahiwal... với bò cái nền Việt Nam. Chương trình đã thu hút gần 600.000 hộ của trên 50 tỉnh, thành và đã góp phần đưa tỷ lệ bò lai Zebu từ 10% năm 1993 lên 32% vào năm 2008, khối lượng bò trưởng thành từ 180 kg/con lên 250 – 280 kg/con và tỷ lệ thịt xẻ từ 38% lên 45 – 50%. Một số tỉnh đã hưởng ứng và thực hiện tốt chương trình cải tạo đàn bò, đưa tỷ lệ bò lai Zebu đạt rất cao như: Hà Tây (tỷ lệ bò lai 85%), Vĩnh Phúc (tỷ lệ bò lai 65%), Tây Ninh (tỷ lệ bò lai 83%), Bình Dương (tỷ lệ bò lai 75%), Bình Định (tỷ lệ bò lai 40%)... Để chương trình cải tạo đàn bò đạt hiệu quả cao và bền vững, các lớp Truyền giống nhân tạo bò cấp Quốc gia đã liên tục được mở ra, đào tạo cho trên 1.000 dẫn tinh viên chính quy, 2.500 dẫn tinh viên cấp huyện và trên 7.000 khuyến nông viên chăn nuôi thú y. Kỹ thuật truyền giống nhân tạo và sử dụng tinh bò đông lạnh chất lượng cao ngày càng được áp dụng rộng rãi và hiệu quả, từ chỗ chỉ sử dụng vài chục ngàn liều tinh năm 1993, nay đã sử dụng gần nửa triệu liều tinh trong chương trình cải tạo đàn bò, đưa tỷ lệ bò được TTNT lên 55%.
- Chương trình khuyến nông phát triển chăn nuôi bò sữa: Bằng cách sử dụng tinh bò đực giống Holstein Friesian phối với bò cái nền Lai Sind đã  tạo ra được khoảng 6.000 đàn bò cái lai hướng sữa F1, F2... Nhờ triển khai tốt các mô hình khuyến nông nên năng suất sữa của đàn bò trong mô hình bao giờ cũng cao hơn mô hình đại trà từ 15 – 20%. Đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa yêu cầu kỹ thuật cao và đồng bộ, do đó chương trình mới phát triển được ở một số vùng như Mộc châu (Sơn La), Hà Tây, T.P Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng... Quy mô thực hiện mô hình là 6.500 con với kinh phí 16,50 tỷ VNĐ. Chương trình đã góp phần nâng tổng đàn bò sữa từ vài ngàn con lên gần trăm ngàn con vào năm 2008 và năng suất sữa vài ngàn tấn lên 240.000 tấn vào năm 2008.  
- Chương trình vỗ béo bò thịt: Chương trình vỗ béo bò thịt tương đối dễ thực hiện và đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt thông qua việc cho bò ăn tối đa lượng thức ăn theo khẩu phần dinh dưỡng hợp lý và đảm bảo tiêu chuẩn về chuồng trại, vệ sinh thú y trong chăn nuôi bò. Người nông dân đã áp dụng kỹ thuật để nuôi những bò đực, bò cái hậu bị loại thải, bê đực sữa, bò già loại thải trước khi giết thịt, đưa khả năng tăng trọng của bò từ 300gr/con/ngày lên trên 700 gr/con/ngày. Chương trình đã được bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng.và thu hiệu quả kinh tế cao. Do đầu tư mô hình không cần vốn lớn nên chương trình đã có sự tham gia của nhiều hộ nông dân nghèo,  ở những vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa. 
Các chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc đã góp phần tăng sản phẩm thịt, sữa, giảm lượng nhập khẩu từ nước ngoài và góp phần xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân.
2.2/. Chương trình khuyến nông chăn nuôi lợn hướng nạc bảo đảm vệ sinh môi trường:
 Để nâng cao năng suất chất lượng đàn lợn, nhiều tiến bộ kĩ thuật mới như truyền tinh nhân tạo lợn, sử dụng nái lai hai máu, cai sữa sớm lợn con, nuôi lợn nái đẻ và lợn con trên chuồng lồng, sử dụng chương trình khí sinh học biogaz để sử lý chất thải…  đã được chuyển giao nhằm xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn thâm canh hoặc bán thâm canh với các giống lợn ngoại hoặc lợn lai trên 50% máu ngoại. Trong 15 năm qua, chương trình đã thu hút trên 18.000 hộ tham gia ở 48 tỉnh, số lượng lợn chuyển giao 63.614 con với tổng kinh phí thực hiện là 51,022 tỷ đồng. Đây là chương trình mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ tăng số lứa đẻ/nái/năm (từ 1,7 lứa lên 2,2 lứa/nai/năm), tăng số lợn con cai sữa/lứa (từ 7,0 con lên trên 8,5 con/lứa), giảm tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng, tăng tỷ lệ thịt xẻ, tăng tỷ lệ nạc...Nhiều hộ nông dân ở Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hà Tây (cũ), Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình... đã có thu nhập cao từ chăn nuôi lợn hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường. Chương trình đã góp phần đưa ngành chăn nuôi lợn phát triển theo hướng công nghiệp, tập trung, kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. 
2.3/. Chương trình khuyến nông chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học góp phần kiểm soát và khống chế dịch cúm gia cầm, tăng năng suất, chất lượng và xoá đói giảm nghèo:
Chương trình đã đưa một số giống gà lông màu như gà Tam Hoàng, Lương Phượng, Isa-colour, Kabir... vào nuôi ở một số tỉnh đạt kết quả rất tốt, khối lượng gà đạt 2,2-2,5 kg ở 3 tháng tuổi, năng suất trứng đạt 140-160 quả/mái/ năm. Đây là chương trình được bà con nông dân cả nước hưởng ứng rất nhanh, thực hiện tương đối dễ và có hiệu quả cao. 

 Chương trình khuyến nông chăn nuôi gia cầm ATSH với kinh phí thực hiện là 50,103 tỷ đồng, với quy mô 2.800.625 con đã được triển khai ở gần hết các tỉnh thành trong cả nước. Việc nuôi tập trung, đảm bảo an toàn sinh học các giống gà thả vườn, giống vịt, ngan có chất lượng thịt thơm ngon, ít mỡ, da vàng và mỏng, điển hình là các giống gà Lương Phượng, Sasso, gà lai Lương Phượng- Ri, ngan Pháp… Ngoài các mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm, khuyến nông cũng đã triển khai thành công các mô hình chăn nuôi gia cầm bố mẹ để cung cấp con giống tại chỗ ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhờ đạt các tiêu chí về chi phí thức ăn thấp, tỉ lệ nuôi sống cao, mức tăng trọng nhanh, chất lượng thịt ngon và bán được giá cao, chương trình khuyến nông chăn nuôi gia cầm đã thực sự giúp nhiều hộ nông dân xoá được đói, giảm được nghèo và nhiều gia đình có điều kiện vươn lên làm giàu. 
2.4/. Chương trình chăn nuôi ong chất lượng cao:
 Kinh phí hỗ trợ chương trình không nhiều (trên 2 tỷ đồng), với quy mô không lớn, toàn quốc có trên 20.000 đàn và khoảng 5.930 trại nuôi ong chương trình chăn nuôi ong chất lượng cao đã góp phần đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm nông nghiệp ở nông thôn. Các sản phẩm của ngành như mật ong, sữa chúa, phấn hoa... không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu mang lại thu nhập cao cho người nuôi ong. Các tỉnh nuôi ong nhiều là: Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Phú Thọ, Tây Ninh, 1 số tỉnh Tây Nguyên...

3. Chương trình khuyến lâm 

Thời kỳ 1993-2008, công tác khuyến lâm đã trải qua hai giai đoạn: giai đoạn thực hiện 8 chương trình khuyến lâm theo QĐ -164 của Thủ tướng Chính phủ (từ 1993-2004) và phục vụ mục tiêu Chiến lược phát triển lâm nghiệp (giai đoạn 2005 đến 2008). Khuyến lâm đã triển khai ở 55 tỉnh với 894 mô hình, 40.179  hộ tham gia, kinh phí TW 92,3 tỷ đồng. 

Mục tiêu chính của các chương trình khuyến lâm là nâng cao nhận thức của người dân về phát triển và quản lý rừng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gây trồng các loài cây lâm nghiệp, từng bước đưa diện tích đất dốc ở vùng núi do phá rừng làm nương rãy nhiều năm vào canh tác có hiệu qủa, góp phần tăng độ che phủ của rừng, tạo thu nhập cho nông dân, ốn định cuộc sống, góp phần  bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Một số chương trình khuyến lâm chính: 
3.1/. Chương trình trồng rừng thâm canh cây nguyên liệu 
Xây dựng được khoảng 28.635 ha mô hình trình diễn  gồm các loài cây: Bạch Đàn lai, Keo Lai, các loài keo, bạch đàn tuyển chọn cho năng suất cao trên địa bàn các tỉnh Miền núi phía bắc, Miền trung và Tây nguyên. 

3.2/. Chương trình trồng rừng thâm canh cây đặc sản
Chương trình  trồng được khoảng  12.000 ha mô hình trình diễn  bao gồm các loài cây chủ yếu: Thảo Quả, Sa Nhân, Dẻ Ván, Trám lấy quả, Tre lấy măng... các loài cây làm dược liệu dưới tán rừng… tập trung chủ yếu ở các tỉnh Miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ

3.3/. Chương trình thâm canh cây gỗ lớn 
Xây dựng trên 6.277 ha mô hình trình diễn trồng thâm canh cây gỗ lớn bao gồm các loài cây mọc nhanh, cây bản địa với các phương thức khác nhau nhằm góp phần cung cấp nguyên liệu gỗ lớn cho chế biến, xuất khẩu. Chương trình được thực hiện ở một số tỉnh miềm núi phía Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên. 

3.4/. Chương trình canh tác bền vững trên đất dốc
Xây dựng trên 967 ha mô hình trình diễn các kỹ thuật canh tác trên đất dốc bền vững nhằm chuyển giao các kỹ thuật canh tác trên đất dốc bền vững cho nông dân, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về tập tục canh tác lạc hậu trên đất dốc. Chương trình thực hiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Qua 15 năm thực hiện chương trình khuyến lâm, nhất là các mô hình trình diễn tổ chức trồng rừng đã thực sự góp phần quan trọng trong chiến lược xây dựng lại vốn rừng, phát triển nghề rừng nhân dân, cải thiện môi trường và tăng thu nhập hàng năm cho nông dân. Chính vì vậy, nhiều mô hình đã được đón tiếp các địa phương khác đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, học cách tổ chức.

Mô hình khuyến lâm cũng đã góp phần trong việc xoá đói giảm nghèo, thu hút và tạo công ăn việc làm cho hàng  ngàn lao động ở nông thôn trong những năm qua. Tuy mới 15 năm làm mô hình khuyến lâm, nhiều loài cây lâm nghiệp chưa đến thời kỳ thu hoạch, song trong mô hình khuyến lâm đã thực hiện phương thức nông lâm kết hợp, trồng cây ngắn ngày kết hợp cây dài ngày, nên nhiều mô hình đã cho thu hoạch bình quân hàng năm từ 3 - 5 triệu đồng/năm. Nhiều vườn rừng, trại rừng cho thu hoạch từ  5- 10 triệu đồng/năm. Đặc biệt những mô hình trồng cây lâm đặc sản như Tre măng, Quế, Hồi, Bời lời đỏ... đã cho thu nhập cao. Các mô hình khuyến lâm đã thực sự chuyển đổi được nhận thức của người dân miền núi từ chỗ chỉ biết khai thác lợi dụng rừng sang biết kinh doanh tổng hợp, tạo thu nhập từ  đất rừng, đồng thời tái tạo lại rừng đảm bảo lợi ích cho toàn xã hội.
4/. Chương trình khuyến công:

4.1/. Chương trình bảo quản, chế biến NLS:
 
Trước đây, sản phẩm nông sản do nông dân sản xuất ra chưa được chú trọng đưa vào bảo quản và chế biến nên tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch còn cao, giá trị sản phẩm thấp. Đến nay, qua triển khai mô hình, bà con nông dân đã thấy được hiệu quả kinh tế của công tác bảo quản, chế biến nông lâm thuỷ sản nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, khắc phục được những điều kiện thời tiết bất thuận khi thu hoạch, giảm tỷ lệ sản phẩm bị hư hao, đã góp phần tăng hiệu quả kinh tế từ 15-25%. Điển hình là một số sản phẩm như: thóc, ngô, đậu đỗ, chè, rau, hoa, quả ... Những mô hình về chế biến chè xanh quy mô hộ gia đình giúp nông dân vùng sản xuất chè chủ động trong công việc sản xuất và kinh doanh chè, chống ép giá, phá giá nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản xuất chè phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Kinh phí nhà nước hỗ trợ cho chương trình là 7,516 tỷ đồng. Các mô hình triển khai và nhân rộng đã góp phần đáng kể vào việc bảo quản, chế biến sản phẩm nông lâm sản, giảm thất thoát sau thu hoạch, tăng thu nhập cho bà con nông dân. 


 Các mô hình bảo quản, chế biến hoa, quả tươi… nâng cao chất lượng nông sản tươi trong vận chuyển lưu thông; bảo quản dự trữ hoa quả tươi đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường trong những thời điểm trái vụ... đã được triển khai nhưng số lượng mô hình loại này chưa nhiều, một phần do các công nghệ về bảo quản, chế biến còn nghèo nàn lạc hậu, chưa có nhiều tiến bộ kỹ thuật. Về lĩnh vực bảo quản và chế biến thuỷ sản đang còn rất mới, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, mức hỗ trợ thấp, chưa khuyến khích ngư dân tham gia.

4.2/. Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp: 
Việc cơ giới hóa bao gồm các khâu: làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch... đã phần nào đáp ứng nhu cầu sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả. Đã có hàng trăm mô hình được triển khai tại hầu hết các tỉnh trong cả nước với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 14,138 tỷ đồng. Mô hình đã góp phần giải phóng được sức lao động, khắc phục tình trạng thiếu lao động nông nghiệp lúc thời vụ, tăng năng suất lao động, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch.
          Đối với vùng ĐBSCL những mô hình về máy gặt đập liên hợp, máy cắt lúa xếp dãy và công cụ sạ hàng lúa đã được người dân nhiệt tình tham gia. Các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ đã tích cực triển khai xây dựng các mô hình về ứng dụng cơ giới hoá trong thu hoạch lúa. Còn đối với các tỉnh phía Bắc thì mô hình cơ giới hóa làm đất quy mô nhỏ được quan tâm nhiều hơn, phù hợp với trình độ canh tác và điều kiện địa hình, quy mô đồng ruộng manh mún, nhỏ lẻ. Áp dụng cơ giới hoá đã tăng năng suất lao động tới 20-30 lần, giải quyết được vấn đề thiếu lao động và sức kéo trong khâu làm đất, đảm bảo kịp thời vụ gieo trồng. Ngoài ra, các mô hình áp dụng công cụ sạ lúa theo hàng, máy cấy, máy hái chè, máy tuốt đập liên hoàn, máy vắt sữa bò... cũng được nhiều địa phương đăng ký tham gia.

4.3/. Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn: 

Đã triển khai xây dựng các mô hình phát triển ngành nghề nông thôn về bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống như: nghề mây tre đan, nghề thêu ren, nghề dệt thổ cẩm...; xây dựng các làng nghề mới như nghề làm bánh tráng, các nghề thủ công mỹ nghệ... với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 4,945 tỷ đồng. Nhìn chung các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt: giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đa dạng hoá kinh tế nông thôn; Bảo tồn nghề truyền thống của địa phương, góp phần bảo tồn giá trị văn hoá dân tộc.
Việc xây dựng các mô hình giúp nông dân nắm bắt những tiến bộ kỹ thuật, thiết bị và công nghệ mới, ứng dụng các máy móc thiết bị vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất từ 20-50%, tạo động lực cho việc khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương và sức lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập bình quân cho mỗi lao động đạt 20-30% (thu nhập tăng thêm từ 300-500 nghìn đồng/tháng). 


4.4/. Chương trình khuyến diêm:

Mô hình sản xuất muối là nghề sản xuất đặc thù của một số tỉnh vùng ven biển. Các mô hình sản xuất muối sạch đã đem lại triển vọng lớn cho các vùng sản xuất muối, trang bị cho diêm dân những kiến thức khoa học kỹ thuật và quy trình công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng muối, tăng thu nhập cho diêm dân. Đây là mô hình điểm, đã được triển khai tại một số địa phương với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 826,79 triệu đồng, tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch ở một số tỉnh phía Bắc và phía Nam. 

4.5/. Chương trình tưới nước tiết kiệm cho cây trồng cạn:

Trung tâm KNKNQG đã phối hợp với các đơn vị xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho các cây trồng cạn như chè, cà phê, hoa, rau an toàn, cây ăn quả. Các mô hình tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Thái Nguyên, … các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, … các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai, … với nguồn kinh phí bố trí 700 triệu đồng năm 2004, đến năm 2008 đã tăng lên trên 4 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm xây dựng được từ 30 đến đến 50 mô hình. Các mô hình trình diễn đã giúp nông dân tiếp cận với kỹ thuật tưới nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước, không thể áp dụng được các biện pháp tưới thông thường bằng kênh dẫn. Giúp cho nông dân chủ động được việc tưới nước theo yêu cầu của cây trồng, xử lý sương muối gây rụng hoa, đặc biệt đối với cây chè tăng được thời gian và vụ thu hái, năng suất có thể tăng từ 30-40%.

5/. Các chương trình khuyến ngư
5.1/. Khuyến ngư trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
- Chương trình phát triển nuôi tôm sú: Tôm sú là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ lực cho chế biến xuất khẩu, vì thế chương trình khuyến ngư phát triển tôm sú trở thành chương trình khuyến ngư trọng điểm. Hàng năm, chương trình đã hướng dẫn người dân biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và có thể nuôi thâm canh tôm sú đạt năng suất cao, kể cả nuôi tôm trên cát. Từ chỗ chỉ nuôi ở dạng quảng canh, đến nay, người nuôi tôm ở hầu hết các tỉnh ven biển đã biết nuôi với các hình thức khác như quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh, và nuôi theo quy trình mới không những nâng cao được năng suất mà bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (GAP, CoC, BMP, hoạt động quản lý cộng đồng…). Nhiều hộ nông dân đã làm chủ được tiến bộ kỹ thuật, đưa năng suất nuôi thâm canh từ chỗ chỉ 1,4 tấn/ ha năm 1994 đến nay đã đạt 8-10 tấn /ha, lợi nhuận hàng năm lên đến hàng trăm triệu đồng /ha. 

 
- Chương trình nuôi thuỷ sản nước mặn, lợ: Thuỷ sản nước mặn, nước lợ là những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi người nuôi phải có hiểu biết về đối tượng nuôi, môi trường sinh thái cũng như kỹ thuật nuôi, trong khi hầu hết nông ngư dân đều thiếu những kiến thức này. Thực hiện Quyết định  126/2005/QĐ – TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo và định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản của Ngành; công tác khuyến ngư về nuôi biển và hải đảo đã được đẩy mạnh. Chương trình đã hướng dẫn kỹ thuật nuôi các đối tượng cá vược, cá song, tôm hùm, cá giò, cá hồng Mỹ, ốc hương, tu hài, hầu, bào ngư…. Nhiều mô hình đạt kết quả cao, có khả năng nhân rộng, khuyến khích phong trào nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo ở một số địa phương.  

- Chương trình nuôi thuỷ sản nước ngọt: Nuôi cá nước ngọt tạo nguồn thực phẩm tại chỗ cho người dân, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xoá đói giảm. Từ chỗ chỉ nuôi truyền thống với thức ăn tự nhiên, thông qua các mô hình khuyến ngư người dân đã biết nuôi thâm canh cá ao với năng suất 10 –15 tấn/ha. Đặc biệt, những năm gần đây đã hình thành các vùng nuôi tập trung, sản xuất hàng hoá có quy mô lớn như nuôi cá rô phi, cá tra cho năng suất và sản lượng rất cao, cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. Các mô hình trình diễn tập trung vào các đối tượng nuôi cá lồng; nuôi cá ao thâm canh; nuôi cá rô phi đơn tính; nuôi tôm càng xanh, cá tra, cá ba sa; cá rô đồng, cá chim trắng nước ngọt, cá thát lát, cá sặc rằn; nuôi luân canh, xen canh cá - lúa, tôm – lúa, … Thông qua các mô hình trình diễn  người dân đã có được những kiến thức cơ bản trong kỹ thuật quản lý ao nuôi, phòng trừ dịch bệnh, chăm sóc đối tượng nuôi.  
5.2/. Chương trình khai thác và bảo quản sản phẩm thủy sản

Chương trình khuyến ngư khai thác hải sản xa bờ trong những năm qua đã góp phần làm cho lĩnh vực khai thác hải sản đạt được nhiều thành công, giúp ngư dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay ngư dân đã có thể vận hành những tàu công suât lớn với các thiết bị máy móc hàng hải hiện đại như: máy định vị vệ tinh GPS;  máy đo sâu, dò cá; ra đa hàng hải; máy thu lưới, thu câu; máy tời thuỷ lực. Ngư lưới cụ cũng không ngừng được cải tiến để khai thác có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, khai thác có tính chọn lọc và bảo vệ được nguồn lợi hải sản. Cùng với phát triển khai thác, việc nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Với những chuyến biển dài ngày, sản phẩm yêu cầu phải đủ chất lượng phục vụ xuất khẩu đòi hỏi công nghệ bảo quản phải được cải tiến. Chương trình đã xây dựng những mô hình bảo quản sản phẩm theo cách ướp lạnh, rồi tới mô hình dùng khay để ướp lạnh sản phẩm bảo đảm được chất lượng cá không bị dập nát, kéo dài thời gian bảo quản
Chương trình đã góp phần vào tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nghề cá, hình thành đội tàu khai thác hải sản xa bờ tương xứng với khả năng nguồn lợi, phát triển kinh tế biển, tăng sản phẩm xuất khẩu, tạo thêm công ăn việc làm, đồng thời giảm áp lực khai thác vùng biển ven bờ nhằm tái tạo và bảo vệ nguồn lợi hải sản; 
5.3/.  Chương trình phát triển giống thuỷ sản:

Quyết định 103 /CP ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản thực sự là động lực đẩy nhanh việc nghiên cứu, nhập và chuyển giao công nghệ sản xuất giống một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao để phục vụ sản xuất. 

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia đã phối hợp với Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu và các đơn vị có liên quan tiến hành 33 dự án nhập công nghệ sản xuất giống nhân tạo đối với các loài có giá trị kinh tế cao từ nước ngoài, 40 dự án công nghệ sản xuất giống đã và  ®ang được chuyển giao cho 228 địa phương và cơ sở sản xuất trên cả nước. Những giống đã chuyển giao công nghệ sản xuất như: Cua biển, Bào Ngư, Nghêu, Cá chẽm, Cá mú, Cá Tra, cá Ba sa, Cá rô đồng, Cá lóc bông, Cá Chép lai V1, Tôm càng xanh, Ba ba gai, Cá chim trắng, Cá rô phi đơn tính đực, tôm sú, tôm chân trắng sạch bệnh, Tôm rảo, Cá sặc rằn, cá Tầm, cá Hồi… Chuyển giao công nghệ mới cùng với việc đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật, đào tạo tay nghề đã mang lại hiệu quả để phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Chương trình chuyển giao công nghệ của Trung tâm khuyến ngư quốc gia trong lĩnh vực ương nuôi các loại cá giống mới có năng suất và giá trị kinh tế cao thông qua việc xây dựng 575 mô hình ương nuôi cá giống với quy mô 77,65 ha ở 74 lượt tỉnh thành. Mục tiêu là tạo ra mạng lưới sản xuất, ương nuôi cá giống, đáp ứng nhu cầu con giống, hạn chế thấp nhất việc vận chuyển giống từ vùng này sang vùng khác để đảm bảo chất lượng và hạ giá thành con giống. 

Các dự án nhập công nghệ sản xuất giống đã thực sự đưa khoa học công nghệ vào sản xuất giống thủy sản nhằm đạt tới trình độ của các nước trong khu vực và quốc tế, tạo ra bước phát triển đột phá trong nghề nuôi trồng thủy sản. Các dự án chuyển giao công nghệ đã đóng góp lớn cho phong trào phát triển nuôi trồng thủy sản, làm đa dạng giống nuôi, đồng thời cung cấp con giống chất lượng cao, đáp ứng được số lượng để phục vụ nhu cầu về giống của người sản xuất. 

II/ Đào tạo, tập huấn về khuyến nông - khuyến ngư 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp và người nông dân là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của hệ thống khuyến nông. Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia đã phối hợp với 13 trường đại học và cao đẳng, 32 viện nghiên cứu và trung tâm chuyển giao TBKT, 7 hội đoàn thể và các Cục, Vụ, Công ty tổ chức hàng chục nghìn lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho gần 6 triệu lượt người, tập huấn gần 500 lớp nghiệp vụ khuyến nông, khuyến ngư cho cán bộ khuyến nông, khuyến ngư với khoảng hơn 13.000 lượt người tham dự. 

Khuyến nông Việt nam đang từng bước hội nhập với Khuyến nông các nước trong khu vực và thế giới thông qua việc tham gia xây dựng chương trình hành động về đào tạo và KN với ASEAN, tổ chức tập huấn cho học viên các nước ASEAN tại Việt Nam và khảo sát học tập khuyến nông các nước phát triển.

 Những chương trình tập huấn đã có nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thời gian phù hợp với chủ đề và điều kiện tham gia của học viên. Một số nội dung đào tạo, tập huấn đã tập trung vào những vấn đề sau:
             1/.  Phổ biến các văn bản pháp luật:

 
Trung tâm KNKNQG đã phối hợp với các chuyên gia của các cục, vụ trong Bộ NN và PTNT và các hội, đoàn thể phổ biến các chủ trương, văn bản quy định mới của Nhà nước và của ngành nông nghiệp (văn bản pháp quy về giống, về quản lý và sử dụng phân bón, về nuôi trồng thủy sản, quy định và thủ tục vay vốn, sử dụng vốn...). Ngoài ra, khuyến nông còn tổ chức các khoá tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng về hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế thị trường, kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả (kỹ thuật sản xuất theo phương pháp GAP, RAT...), sản xuất góp phần đảm bảo môi trường và hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu.   

         2/. Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ khuyến nông: 


Khi tổ chức Khuyến nông mới được thành lập vào năm 1993, khái niệm về khuyến nông còn rất mới mẻ và ít người biết đến. Chính vì vậy, TTKNKNQG đã tích cực phối hợp với các dự án phát triển, các tổ chức và các chuyên gia trong nước và quốc tế tổ chức các khoá tập huấn đào tạo tiểu giáo viên cho khuyến nông về các phương pháp, kỹ năng KN cơ bản, phương pháp tổ chức hoạt động khuyến nông, xây dựng mô hình... Sau 15 năm, nhiều  kỹ năng KN mới như Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân (PAEM), Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD), Lớp học hiện trường cho nông dân (FFS), Xây dựng kế hoạch thôn bản (VDP), các kỹ năng thúc đẩy, kỹ năng viết tin bài cho đài báo địa phương, vi tính thực hành trong KN ... đã được phổ cập áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương. Lực lượng tiểu giáo viên Khuyến nông các tỉnh, huyện qua đào tạo đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động KN của địa phương nhờ nắm vững phương pháp và kỹ năng KN mới.
3/. Tập huấn chuyển giao các TBKT mới : 

Tập huấn kỹ thuật là nội dung được quan tâm đầu tư nhiều nhất, cả về kinh phí và nguồn nhân lực. Trong thời gian qua, TTKNKNQG đã phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, trường cao đẳng nông nghiệp - nơi có đội ngũ chuyên gia giỏi về các lĩnh vực chuyên ngành để chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới về nông, lâm, ngư nghiệp cho lực lượng cán bộ KN và nông dân. Có thể kể đến một số chương trình, nội dung tập huấn chính dưới đây: 

- Tập huấn về trồng trọt: Tập trung vào các nội dung: Kỹ thuật trồng thâm canh cây lương thực (lúa, ngô lai...); Kỹ thuật trồng thâm canh cây công nghiệp (chè, cà phê, ca cao, cao su, hồ tiêu…); Kỹ thuật sử dụng phân bón hợp lý; Nhân giống cây lương thực, ăn quả, cây công nghiệp (sản xuất hạt giống lúa lai, ngô lai…); Trồng và nhân giống, bảo quản hoa; Kỹ thuật trồng, chế biến nấm… Những năm gần đây, việc trang bị cho học viên kiến thức về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP đã được tăng cường. 

- Tập huấn về lâm nghiệp:  Kỹ thuật trồng thâm canh, chăm sóc và bảo vệ rừng cây nguyên liệu; Kỹ thuật trồng cây lâm sản ngoài gỗ; Kỹ thuật trồng và bảo vệ rừng cây gỗ lớn; Kỹ thuật lâm- nông kết hợp. Đặc biệt từ năm 2008 khuyến nông đã tập trung đào tạo cho lực lượng các bộ kiểm lâm với kinh phí tăng cao (2008: 3 tỷ, 2009: 5 tỷ). Cán bộ kiểm lâm được đào tạo sẽ giúp nông dân nâng cao kiến thức về giao đất, giao rừng; quản lý bảo, vệ rừng cộng đồng và kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng...

- Tập huấn về chăn nuôi:  Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học; Kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng quy mô trang trại, an toàn dịch bệnh; Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo; Kỹ thuật chăn nuôi dê, thỏ nâng cao hiệu quả kinh tế nông hộ; Kỹ thuật trồng, bảo quản thức ăn thô xanh cho chăn nuôi; kỹ thuật chăm sóc gia súc gia cầm; Các vấn đề về phòng chống dịch bệnh, nhất là giảm thiểu tác hại của bệnh cúm trên gia cầm, bệnh tai xanh trên lợn, lở mồm long móng trên trâu, bò, lợn…. Những khoá tập huấn dài ngày về truyền tinh nhân tạo đã đào tạo được trên 1.000 dẫn tinh viên có tay nghề cao cho các địa phương.

- Tập huấn khuyến ngư: Đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho nông ngư dân theo phương thức học kết hợp với thực hành, học tại hiện trường để áp dụng ngay vào thực tế sản xuất. Từ năm 1993 đến 31/12/2007, hệ thống khuyến ngư đã tổ chức được 27.731 lớp tập huấn cho 1.291.621 lượt người tham gia.


Nội dung các lớp tập huấn được xây dựng theo lĩnh vực và theo đối tượng tập huấn. Về nuôi trồng thủy sản, đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi, chọn con giống, phòng trừ dịch bệnh, quản lý ao nuôi, môi trường sinh thái. Về khai thác thủy sản, tập huấn  sử dụng các thiết bị máy móc hàng hải, các nghề khai thác xa bờ như câu cá ngừ đại dương, nghề rê khơi, nghề lưới vây rút chì, chụp mực, các nghề khai thác bằng lồng bẫy, các thiết bị hỗ trợ đánh bắt và công tác phòng chống lụt bão, an toàn đi biển. Chuyển tải đến ngư dân nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, ngư cụ tiên tiến trong khai thác nuôi trồng thuỷ sản giúp ngư dân nâng cao hiệu quả sản xuất: Kỹ thuật nuôi thủy sản: Kỹ thuật nuôi thâm canh cá nước ngọt, mặn lợ và biển; nuôi cá lúa; nuôi cá nước lạnh; Kỹ thuật nuôi tôm hùm, tôm sú, tôm thẻ chân trắng... Kỹ thuật sản xuất giống: Một số loài cá nước ngọt: cá rô phi, chép lai... Một số loài cá biển và nước lợ: Cá chim trắng, cá chẽm (Vược), cá hồng đỏ, cá tráp vàng... Một số loài nhuyễn thể, da gai...Kỹ thuật Phòng trị bệnh: Tôm cá nước ngọt, nước mặn, lợ và biển; Kỹ thuật chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị một số bệnh ở tôm biển. Kỹ thuật hai thác, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản: Phương pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở thu gom thủy sản (kỹ thuật nuôi các loại cá hiệu quả kinh tế cao, quản lý ao nuôi, chọn giống, sử dụng thiết bị khai thác xa bờ…)

- Tập huấn ngành nghề nông thôn đã mở các lớp nâng cao kỹ thuật hàng thủ công, mỹ nghệ; sản xuất hàng thủ công mây, tre, gốm, sứ... Tập huấn về vận hành máy nông nghiệp, quản lý vận hành công trình thuỷ lợi nội đồng, phương pháp tưới nước tiết kiệm, kỹ thuật sản xuất muối phương pháp mới…; bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch; kỹ năng xây dựng quy hoạch và quản lý kinh tế trong nông nghiệp; các lớp về sơ chế, bảo quản nông sản, thuỷ sản sau thu hoạch, đặc biệt quan tâm các công nghệ chế biến tiến tiến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giúp tạo công ăn việc làm cho các hộ nghèo nâng cao hiệu quả kinh tế tăng thu nhập.
4./ Biên soạn tài liệu-giáo trình tập huấn cho cán bộ khuyến nông : 


Tài liệu tập huấn khuyến nông là công cụ quan trọng giúp tăng cường năng lực cho đội ngũ tiểu giáo viên cả trung ương và địa phương. Nhiều năm qua, Trung tâm  KNKNQG đã phối hợp với nhiều đơn vị, chuyên gia các viện, trường, chuyên gia trong và ngoài nước để biên soạn các bộ tài liệu với nhiều nội dung nghiệp vụ và kỹ thuật. Mỗi năm, hơn 10 bộ tài liệu được tổ chức biên soạn, và hàng năm các tài liệu này được cải tiến cả về hình thức và nội dung (nội dung biên soạn gắn với hướng dẫn tổ chức các bài giảng, với công cụ giảng bài, tranh kỹ thuật hoặc đĩa hình...). 


Các nội dung tài liệu tập huấn bao gồm: Phương pháp, kỹ năng khuyến nông (tổ chức tập huấn cho nông dân, xây dựng tổ chức hoạt động cộng đồng…) và các tài liệu tập huấn về chuyên ngành kỹ thuật. Các bộ tài liệu biên soạn đã đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động KN của địa phương, nhu cầu tập huấn cho người dân, được các tiểu giáo viên sử dụng hiệu quả. Tài liệu khuyến nông đã được biên soạn đơn giản, phù hợp với tập huấn cho nông dân, người lớn tuổi. Nội dung tài liệu đa dạng, đa ngành, có thể sử dụng linh hoạt cho khóa tập huấn dài ngày hoặc ngắn ngày...
III/. Hoạt động thông tin, tuyên truyền
Kết quả công tác thông tin tuyên truyền 15 năm qua đã chuyển tải một lượng thông tin đáng kể đến người sản xuất với 27.705.220 xuất bản phẩm từ trung tâm KN-KN quốc gia và các TTKN-KN trong cả nước bao gồm: 13.688.594 sách KT, 12.281.702 tờ gấp, tranh…, 1.478.563 bản tin và 256.361 băng, đĩa hình. 

1/. Tờ tin khuyến nông:

Tờ tin Khuyến nông- Khuyến ngư Việt Nam đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thông tin tuyên truyền (TTTT) hoạt động KNKN tới người nông dân. Số lượng bản tin khuyến nông - khuyến ngư phát hành trong thời gian qua là: 644.000 bản, từ con số phát hành hàng năm chỉ là 04 số với tổng số bản in khiêm tốn: 10.000 bản, địa chỉ phát hành:1.000 đc/số. Đến nay (năm 2008) số bản tin KNKN phát hành/năm tăng gấp 5 lần; tổng số bản in/năm tăng 20 lần; tổng số địa chỉ phát hành tăng 10 lần. Hiện nay TTKNKNQG đã phát hành 2 số/ tháng tới hơn 10.000 địa chỉ và tới 40% số xã sản xuất nông nghiệp trong cả nước (chủ yếu tập trung cho các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các vùng: Tây Bắc, Tây Nam, Tây Nguyên và các câu lạc bộ Khuyến nông, Khuyến ngư... trong cả nước) .
2/. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

     
Việc phối hợp toàn diện với các phương tiện truyền thông đại chúng (báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử) đã có những bước tiến đáng kể về cả mặt số lượng và chất lượng. Trung tâm đã phối hợp với các báo trong và ngoài ngành nông nghiệp, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo nhân dân, vô tuyến truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV2, VTV3) để đưa 212.384 tin, bài, ảnh, nhiều chương trình chuyên mục chuyên đề, phát thanh, truyền hình; hàng trăm phim về hoạt động NN-KN được đăng tải. Nhiều chương trình là người bạn đồng hành đi cùng năm tháng với người nông dân như tiểu muc: “Mách nhỏ bà con” trong chương trình “Chuyện nhà nông” của VTV1; chương trình “ Cùng với nông dân bàn cách làm giàu” của VTV2; chương trình “Làm giàu trên đất quê mình” của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong 2 năm qua, 2.381.500 tờ báo Nông nghiệp Việt Nam do TTKN tài trợ đã được phát miễn phí cho 3.030 xã vùng sâu, vùng xa. 

3/. Hoạt động tuyên truyền thông qua các hội thi, hội chợ và Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ: 
Công tác hội thi, hội chợ và Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ đã có những tiến bộ vượt bậc với 139 sự kiện về hội thi, hội chợ, diễn đàn khuyến nông @ công nghệ trong mấy năm vừa qua:

Về mặt số lượng:

- Hội thi đã tăng 6,33 lần (so sánh năm 2008 với năm 2004).

- Hội chợ tăng 5,0 lần (so sánh năm 2008 với năm 2004).

- Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ tăng 23,0 lần (so sánh năm 2008 với năm 2006).

Về mặt hiệu quả: 

- Hàng năm tổ chức trên 500.000 nghìn lượt người nông dân được trực tiếp tư vấn bởi các nhà khoa học, nhà khuyến nông, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý nông nghiệp.

- Hội thi, hội chợ nông nghiệp thực sự là ngày hội nông nghiệp, là sân chơi bổ ích của người nông dân để giao lưu học hỏi cách làm ăn, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và còn là nét đẹp trong văn hoá cộng đồng nhằm lưu giữ, bảo tồn phát triển kho tàng văn hoá dân tộc Việt Nam.

- Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ được đánh giá là cách làm khuyến nông sáng tạo, mang lại hiệu quả cao và phù hợp với nông dân nhằm tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật và cách làm ăn mới. Diễn đàn  và được sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của các cấp trong và ngoài ngành nông nghiệp, góp phần tích cực vào chủ trương xã hội hoá công tác khuyến nông. 
4/. Thông tin trên trang Web khuyến nông:

Trang Báo điện tử (trang Web khuyến nông) ra đời từ năm 2004 đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin khuyến nông tới người dân. So với năm 2004 chỉ có 578 người truy cập/ngày đến nay (2008) đã có 10.699 người truy cập/ ngày, tăng 18,5 lần so với năm 2004. Điều này chứng tỏ đây là một kênh thông tin rất quan trọng, tiện ích cho bà con nông dân và khán giả gần xa. Qua trang Web Khuyến nông người dân có thể tìm thấy những thông tin, lời khuyên bổ ích để có thể phát triển kinh tế hộ gia đình một cách bền vững. Hiện nay, trang Web khuyến nông Việt nam được đánh giá là một trang báo điện tử hấp dẫn và có số người truy cập rất đông.
 IV/. Hợp tác Quốc tế về khuyến nông - khuyến ngư
Trên 15 năm hoạt động, khuyến nông Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với một số tổ chức quốc tế để tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật và phương pháp khuyến nông, mang lại “luồng tư duy mới” cho cán bộ khuyến nông và nông dân. “Phương pháp khuyến nông có sự tham gia” thông qua hoạt động lập kế hoạch từ thôn bản, xây dựng mô hình, đào tạo tiểu giáo viên, tập huấn viên nông dân… đã được áp dụng rất thành công khi phối hợp tổ chức triển khai với các tổ chức quốc tế như Chương trình Hỗ trợ Ngành nông nghiệp ASPS - Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ (chính phủ Đan mạch tài trợ), Chương trình Phát triển Ngành Nông nghiệp bằng nguồn vốn vay của ADB (Tiểu dự án khuyến nông ASDP, hình thành 40 Hội đồng HĐTVKN ở 40 tỉnh/thành phố), tổ chức GTZ, CIDSE, SNV,… 
Trung tâm Khuyến nông KN Quốc gia và Trung tâm khuyến nông các tỉnh đã phối hợp với các Dự án MRDP, ADB, CECI, STOFA, SUMA, SUFA, DANIDA, ETSP, SADU, BAT, Oxfarm UK; Dự án phát triển Việt Nam - Hà Lan, chương trình hỗ trợ của Ngân hàng thế giới; Dự án Phát triển Nông thôn EU… để giúp người nghèo ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ khuyến nông, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, khuyến ngư các cấp, đặc biệt đã tổ chức biên soạn được những bộ giáo trình, tài liệu kỹ thuật rất hiệu quả cho cán bộ KN và nông dân (những bộ tài liệu về chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, chiết ghép CAQ...) 

Trong 10 năm qua, TTKNKNQG đã là thành viên của 10 nước ASEAN về đào tạo và khuyến nông, ngoài việc tham gia ý kiến xây dựng nội dung hoạt động trong các khóa họp hàng năm, Khuyến nông Việt nam đã tổ chức được những khóa tập huấn quốc tế về trồng nấm (2006), chăn nuôi dê (2008), sản xuất nông nghiệp sạch - Asean GAP(2007). Mỗi năm Việt Nam đã cử hàng chục cán bộ, nông dân đi tham gia các khoá học tập, trao đổi kinh nghiệm, tuần lễ nông dân tại các nước ASEAN. 

Trong 3 năm gần đây, với mục đích tìm hiểu, học tập các mô hình khuyến nông đáp ứng nhu cầu nông dân thông qua các tổ chức xã hội, TTKNKNQG đã tổ chức 03 khoá khảo sát, học tập tại các nước phát triển cho cán bộ của Trung tâm và của Bộ ở Thuỵ Sĩ, Hà Lan và Hàn Quốc. Những khoá học này đã đem đến những kinh nghiệm, bài học về tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển khuyến nông Việt Nam trong tương lai.

Ngoài ra, khuyến nông còn phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tham quan học tập… với mục đích trao đổi kinh nghiệm, cải thiện phương pháp và nội dung hoạt động khuyến nông phù hợp với xu thế đổi mới và nhu cầu đa dạng của người dân. Tuy vậy, tác động của các hoạt động này vẫn còn hạn chế nếu không có sự thay đổi chính sách và cơ chế hoạt động ở cấp trung ương và địa phương.   


V/. Công tác khuyến nông - khuyến ngư xoá đói giảm nghèo

Hoạt động khuyến nông luôn gắn chặt với công tác xoá đói giảm nghèo. Ngay từ năm 1998, khi có Quyết định 135 về chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn và Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN 1998-2000, Quyết định 333/2001/QĐ-TS của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về chương trình hướng dẫn người nghèo cách làm ăn thông qua công tác khuyến ngư… hoạt động khuyến nông - khuyến ngư đã luôn ưu tiên và tạo điều kiện tối đa cho người nghèo được tham gia và hưởng lợi từ các dịch vụ KNKN. Các khoá đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng, cung cấp thông tin về thời tiết, giá cả, thị trường…và các mô hình trình diễn KNKN phù hợp với người nghèo ở các vùng sinh thái khác nhau đã được triển khai và ngày càng cải tiến để phù hợp và hiệu quả.


Từ năm 2001, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã hỗ trợ kinh phí khuyến nông trên 10 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 1,4 tỷ đồng để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn giúp người nghèo sản xuất kinh doanh hiệu quả và vươn lên thoát nghèo. Khuyến ngư cũng đã rất cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân nghèo nắm bắt kỹ thuật để tổ chức sản xuất, có thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần và vật chất một cách bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo. 
Tuy vậy, do một số cơ chế và định mức KNKN hỗ trợ cho người nghèo còn quá thấp nên cơ hội của người nghèo tham gia vào các mô hình KNKN còn rất hạn chế và nhiều rủi ro. Ngày 04/12/2008, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về Chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn - đây là một sự quan tâm và ưu tiên lớn cho các hộ nông, ngư dân nghèo và là điều kiện để hoạt động khuyến nông KN "xoá đói giảm nghèo" được thuận lợi, mở rộng và hiệu quả hơn.
VI/. Các công tác khác
1/. Chỉ đạo sản xuất
Bên cạnh các chương trình khuyến nông - khuyến ngư, Trung tâm KNKNQG và Trung tâm KNKN các tỉnh đều đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo sản xuất như: Phổ biến những văn bản, chỉ thị mới của Nhà nước về sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo thời vụ và đạt năng suất chất lượng sản phẩm cao; thu thập thông tin, số liệu sản xuất để kịp thời cung cấp cho Bộ và Sở Nông nghiệp; tham gia nắm tiến độ sản xuất nông ngư nghiệp, tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... và kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất ở cơ sở. Những dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn đối với ngành trồng trọt, chăn nuôi như: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa, bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh trên lợn, bệnh lở mồm long móng trên trâu bò, lợn... đều có sự tham gia chỉ đạo tích cực của anh chị em khuyến nông - khuyến ngư từ Trung ương đến địa phương. 
2/. Hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật
Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ là những bước đi cơ bản trong sản xuất nông, lâm ngư nghiệp. Trong thời gian qua, Trung tâm KNKNQG và TTKNKN các tỉnh đã là những thành viên tích cực trong các Hội đồng Khoa học để đề xuất các đề tài nghiên cứu, thẩm định, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu kết quả các đề tài. 
Ở nhiều tỉnh, khuyến nông khuyến ngư đã trực tiếp triển khai hoặc phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thực tiễn và giá trị phục vụ sản xuất cao. 
3/. Công tác thi đua khen thưởng
Trong 15 năm qua, hệ thống khuyến nông - khuyến ngư đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và đã được Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND các tỉnh đánh giá cao, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:
- Huân chương lao động hạng nhì: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.
- Huân chương lao động hạng ba: Trung tâm Khuyến nông các tỉnh: Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Nam Định, T.P Hồ Chí Minh...
- Bằng khen, cờ thi đua của Chính Phủ: Nhiều tổ chức, cá nhân trong hệ thống KNKN đã được nhận bằng khen và cờ thi đua của chính phủ
- Bằng khen, cờ thi đua của Bộ: Nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ đã được trao tặng cho các tổ chức, cá nhân. Riêng bằng khen của Bộ trưởng về thành tích 15 năm hoạt động KNKN đã được trao cho 140 đơn vị và 217 cá nhân (có danh sách kèm theo).    
- Bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh: Nhiều đơn vị hoạt động khuyến nông khuyến ngư và nhiều cá nhân ở các địa phương đã được nhận bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh. 
D/ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ VIỆT NAM THỜI KỲ 1993 - 2008


I/. Điểm mạnh:


Khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam đã trải qua quá trình 15 năm xây dựng, phát triển và đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn. Thành lập từ xu thế của chính sách “đổi mới” và nhu cầu thực tế của sản xuất, khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam đã có thế mạnh nổi trội như: 


1/. Hệ thống tổ chức khuyến nông - khuyến ngư từ Trung ương đến địa phương đã được củng cố và ngày càng hoàn thiện:
Hoạt động của hệ thống khuyến nông và khuyến ngư đã thay đổi theo từng thời kỳ nhưng hiện nay đã và đang là một tổ chức thống nhất, tuân thủ theo Nghị định 56/2005/NĐ-CP về khuyến nông, khuyến ngư và được các cấp, ban, ngành từ TW đến địa phương quan tâm, ủng hộ.
2/. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ về khuyến nông - khuyến ngư  thông qua các văn bản chỉ đạo các cấp: 

 
Các văn bản, quy chế, quy định về trách nhiệm và nhiệm vụ của hệ thống khuyến nông - khuyến ngư các cấp được ban hành kịp thời nhằm đưa các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và thế giới. Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quốc gia đã hướng dẫn triển khai Nghị định, chính sách và các hoạt động khuyến nông - khuyến ngư; quản lý và chỉ đạo thực hiện các chương trình khuyến nông - khuyến ngư trọng điểm; phát triển nguồn nhân lực thông qua các khoá đào tạo tập huấn, cung cấp tài liệu, thông tin và hợp tác quốc tế về lĩnh vực khuyến nông- khuyến ngư. Khuyến nông - khuyến ngư địa phương triển khai các hoạt động khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn của mình. 


3/. Hoạt động khuyến nông - khuyến ngư đã bám sát các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp trọng điểm, chuyển giao thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần tăng nhanh sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp trên cả nước:

 Nhiều giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản năng suất, chất lượng cao và các biện pháp tổ chức sản xuất phù hợp đã được khuyến nông, khuyến ngư chuyển giao tới bà con nông, ngư dân, góp phần tăng năng suất, chất lượng và sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp. Các chương trình KNKN cũng đã quan tâm chỉ đạo theo định hướng tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn (rau sạch, thịt sạch, hoa quả an toàn…) và thân thiện với môi trường (3 giảm 3 tăng, chăn nuôi đảm bảo VSMT, sử dụng giống chống chịu bệnh tốt góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu…)
 4/. Khuyến nông - khuyến ngư đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật và kỹ năng tổ chức sản xuất, quản lý để tăng thu nhập, cải thiện đời sống người nông dân và góp phần quan trọng trong công cuộc "xoá đói giảm nghèo". 

Tất cả các chương trình, các khoá đào tạo tập huấn nghiệp vụ khuyến nông, chuyên môn kỹ thuật, các nội dung tuyên truyền quảng bá về các mô hình khuyến nông thành công đã tác động tích cực và hiệu quả đến đời sống kinh tế xã hội và tinh thần của bà con nông dân và góp phần thực sự vào công cuộc "xóa đói giảm nghèo" cho bà con nông dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao.    
5/. Cung cấp kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về sản xuất NN đến với người nông dân
Các kết quả hoạt động về thông tin tuyên truyền bằng cả 4 hình thức: báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử đã có hiệu quả tích cực và không thể thiếu được đối với sự nghiệp phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bà con nông dân.   

6/. Bước đầu tạo ra mối liên kết giữa khuyến nông - khuyến ngư nhà nước và các tổ chức hoạt động khuyến nông - khuyến ngư khác 

Đã thiết lập được mối liên kết giữa hệ thống khuyến nông nhà nước với các tổ chức khuyến nông ngoài nhà nước như khuyến nông của các Viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các doanh nghiệp theo ngành hàng... để thúc đẩy dần quá trình xã hội hoá công tác khuyến nông.  

7/. Nhạy bén trước sự thay đổi về kinh tế xã hội để đáp ứng nhu cầu và ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp của địa phương

Phương pháp tiếp cận và cơ chế hoạt động KN đã từng bước thay đổi và dần dần phân cấp về địa phương để tăng tính trách nhiệm và làm chủ ở địa phương. Hoạt động cung cấp dịch vụ khuyến nông có thu đã được đề cập đến và nghiên cứu cơ chế vận hành như một xu thế phát triển tất yếu trong thời gian tới của khuyến nông.   

II/.  Điểm yếu, hạn chế:

1/. Nguồn nhân lực còn thiếu và hạn chế về năng lực:

 Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước tuy được coi trọng nhưng mới thành lập được có 15 năm nên còn thiếu nguồn lực, bề dày kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược và triển khai các hoạt động khuyến nông (theo kết quả điều tra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc thì cứ 37.201 người mới có 1 cán bộ khuyến nông, tỷ lệ cán bộ KN có bằng cử nhân chỉ đạt 31,9%). Mạng lưới khuyến nông các cấp không những yếu về năng lực mà còn rất thiếu về nhân lực, nhất là cán bộ khuyến nông cấp cơ sở (mới có 4.847 cán bộ khuyến nông chuyên trách hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước). Mặt khác, cán bộ khuyến nông chủ yếu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, còn các lĩnh vực khác như lâm nghiệp, thuỷ lợi, khuyến công, khuyến diêm... đều rất ít hoặc chưa có. Tỷ lệ cán bộ khuyến nông được đào tạo về nghiệp vụ khuyến nông thấp (khoảng 15%) nên khả năng truyền đạt kiến thức cho bà con nông dân còn hạn chế, nhất là đối với nông dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
2/. Hoạt động khuyến nông chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng nông dân  khác nhau 


Hoạt động khuyến nông chưa linh hoạt và đa dạng, chủ yếu chỉ tập trung vào xây dựng mô hình để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Những hoạt động mang tính chất mô hình tổng hợp, gắn giữa trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, chế biến xúc tiến thị trường… còn chưa có. Chưa hoàn thiện cơ chế hoạt động khuyến nông theo chương trình dự án (nhất là các hoạt động xây dựng mô hình trình diễn) để phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển của ngành. Khuyến nông về thuỷ lợi, diêm nghiệp, phát triển nông thôn… chưa được quan tâm và đầu tư tương xứng so với nhu cầu thực tế. 

Sự gắn kết giữa các Bộ, Ngành, các tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội trong các hoạt động khuyến nông "xoá đói giảm nghèo" hầu như chưa có.

3/. Nội dung và phương pháp đào tạo, tập huấn chưa phù hợp với nhu cầu thức tế đòi hỏi ngày càng cao của người dân  

Nông dân được đào tạo chủ yếu về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. Phương pháp tập huấn chưa được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của vùng. Công tác đào tạo kỹ năng cho cán bộ khuyến nông còn yếu. Trong các chương trình tập huấn có rất ít nội dung về phương pháp khuyến nông, phương pháp tập huấn và giao tiếp. Nhìn chung, công tác đào tạo cán bộ khuyến nông vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển của hệ thống khuyến nông Việt Nam.

4/. Chính sách và khung pháp lý về khuyến nông chưa được cập nhật thường xuyên

Chính sách về khuyến nông chưa chỉnh sửa và hoàn thiện để phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu. Khung pháp lý hỗ trợ công tác khuyến nông chưa thực sự hợp lý (chưa có định mức KTKT cho các mô hình khuyến công thực hiện trong nhiều năm mà phải thành lập hội đồng thẩm định quy định định mức cho năm đó; mức hỗ trợ khuyến nông cho việc xây dựng một số mô hình còn thấp: mô hình khuyến diêm, mô hình sản xuất rau sạch, khuyến công, giống cây lâm nghiệp của mô hình khuyến lâm...)
Cơ chế tài chính áp dụng trong hệ thống khuyến nông Việt Nam tạo ra một số khó khăn nhất định cho nông dân nghèo tiếp cận với dịch vụ khuyến nông do hình thức chủ yếu sử dụng trong hệ thống khuyến nông Việt Nam hiện nay là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua tập huấn và xây dựng mô hình. Với điều kiện thực tế của nông dân nghèo, cơ hội tham gia vào các mô hình khuyến nông hay tiếp cận với dịch vụ khuyến nông là rất hạn chế và nhiều rủi ro (Nhà nước có một số chương trình hỗ trợ người nghèo như chương trình 135... nhưng không thông qua kênh khuyến nông).    

Ngoài ra, sản xuất qui mô công nghiệp, công nghệ cao (đặc biệt là ở vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long) chưa được đề cập và quan tâm đúng mức trong chương trình phát triển khuyến nông.
5/. Công tác thông tin tuyên truyền còn chậm đổi mới về chất lượng, nội dung và tính thời sự: 

- Việc phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân còn ít; 
- Thiếu thông tin đa chiều về tình hình sản xuất nông nghiệp nông thôn; thông tin còn nặng về tuyên truyền thành tích, kỹ thuật sản xuất mà chưa chú trọng đến thị trường, giá cả, những cản trở, khó khăn, hạn chế, phát hiện nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời.

- Việc phối kết hợp thông tin tuyên truyền giữa TTKNKNQG với các Trung tâm KNKN tỉnh, các cơ quan truyền thông, các tổ chức khuyến nông phi chính phủ và các tổ chức làm KN tự nguyện chưa chặt chẽ, phần nào ảnh hưởng tới tính thời sự, đa dạng và chính xác của nguồn tin phục vụ công tác tuyên truyền.
- Chưa có kênh thông tin tuyên truyền khuyến nông - khuyến ngư phù hợp cho đồng bào dân tộc ít người. 

6/. Thiếu cơ chế cụ thể về cung cấp dịch vụ khuyến nông có thu trước xu hướng xã hội hoá hoạt động khuyến nông.

Dịch vụ khuyến nông có thu là hướng phát triển tất yếu của hệ thống khuyến nông khi nền nông nghiệp phát triển ở mức hiện đại hoá và công nghiệp hoá. Tuy vậy, dịch vụ khuyến nông có thu ở Việt nam mới bắt đầu được phôi thai từ khi có Nghị định 56/CP dưới dạng hành chính sự nghiệp có thu nhưng vẫn chưa có được cơ chế, nội dung hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ khuyến nông còn hạn chế, chưa hướng tới các tiến bộ kỹ thuật phù hợp với từng vùng và nhu cầu dịch vụ đa dạng của nông dân.

Một số loại hình dịch vụ khuyến nông có thu đang được cung cấp hiện nay là dịch vụ tư vấn, chỉ đạo kỹ thuật cho nông dân, dịch vụ tổ chức bao tiêu sản phẩm, hợp đồng dịch vụ với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hợp đồng dịch vụ với các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà nước... nhưng chưa có cơ chế thống nhất, qui định cụ thể nên gặp nhiều khó khăn khi giải quyết các tranh chấp về hợp đồng.  

7/. Liên kết giữa hệ thống khuyến nông Nhà nước và các tổ chức khuyến nông ngoài nhà nước chưa mạnh, sự phối hợp giữa khuyến nông với nghiên cứu và đào tạo chưa chặt chẽ
Chưa có sự kết nối về nội dung, nguồn lực và kinh nghiệm hoạt động khuyến nông giữa hệ thống khuyến nông Nhà nước và các tổ chức khuyến nông ngoài Nhà nước, giữa hoạt động khuyến nông thường xuyên của các tổ chức khuyến nông chuyên trách và các hoạt động khuyến nông theo các chương trình mục tiêu, khuyến nông của các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. 


Hoạt động liên kết giữa công tác khuyến nông, nghiên cứu, đào tạo và người nông dân chưa chặt chẽ trên nguyên tắc cung - cầu và cùng có lợi. Khuyến nông, nghiên cứu và đào tạo đều được thực hiện chủ yếu dựa vào ngân sách và định hướng của Nhà nước. Nghiên cứu còn nặng về lý thuyết cơ bản, mang tính chủ quan, thiếu chặt chẽ. Nghiên cứu ứng dụng gắn liền với công tác khuyến nông còn quá ít và chưa có sự tham gia của cán bộ khuyến nông và bà con nông dân. Hoạt động đào tạo khuyến nông chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của khuyến nông và bà con nông dân, chưa có giáo trình đào tạo chuẩn hoá về khuyến nông.

8/. Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động khuyến nông còn thiếu và hoạt động yếu. 

Sự tham gia của các cấp địa phương và cơ sở còn hạn chế, thiếu hệ thống kiểm tra giám sát các hoạt động khuyến nông. Người nông dân chưa được tham gia vào công tác khuyến nông ngay từ bước lập kế hoạch, do vậy các hoạt động khuyến nông chưa thực sự đáp ứng đúng nhu cầu đòi hỏi của nông dân cũng như thực tế phát triển của sản xuất nông nghiệp hiện nay. Việc xã hội hoá công tác khuyến nông chưa có lộ trình rõ ràng. Chưa có phương thức phù hợp trong việc gắn kết và đánh giá kết quả hoạt động giữa khuyến nông nhà nước với các tổ chức khuyến nông khác. Thiếu số liệu thống kê và phản hồi chính xác nên hạn chế đến quá trình quản lý, kiểm soát chất lượng, chỉnh sửa, củng cố và phát triển khuyến nông. 

III/ Bài học kinh nghiệm


1/. Tăng cường sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp uỷ đảng, chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác khuyến nông . 


2/. Xác định rõ vai trò và chức năng, nhiệm vụ ở các cấp khác nhau trong hệ thống khuyến nông là thực sự cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân cấp công tác khuyến nông. 


3/. Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ khuyến nông từ Trung ương xuống địa phương có đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động khuyến nông. Đặc biệt cần đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở để họ toàn tâm, toàn ý với công việc và gắn bó thiết tha với quyền lợi của người nông dân, tốt nhất là tuyển chọn chính con em nông dân ở địa phương. 



4/. Cần phân loại đối tượng nông dân, lĩnh vực tổ chức sản xuất để hỗ trợ bằng nguồn ngân sách nhà nước và sử dụng hướng tiếp cận có sự tham gia, thông tin nhiều chiều để đáp ứng nhu cầu của nông dân trong các bước triển khai công tác khuyến nông. Chú trọng tăng cường năng lực cho các tổ chức nông dân để họ thực sự tham gia chủ động và hiệu quả vào công tác khuyến nông và phát huy vai trò của các hiệp hội trong việc hoạch định chính sách khuyến nông, bảo vệ quyền lợi người nông dân.



5/. Luôn đi sát, nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của nông dân để từ đó xây dựng các chương trình, phương pháp tiếp cận phù hợp theo từng nhóm đối tượng, trong từng giai đoạn, ở từng vùng/miền dựa trên phân tích hoàn cảnh và điều kiện thực tế. 



6/. Hoạt động khuyến nông - khuyến ngư phải chuyển đổi dần từ bao cấp của Nhà nước sang nông dân/khách hàng chi trả từng phần các dịch vụ khuyến nông. Quá trình và mức độ chi trả phụ thuộc vào từng nội dung và đối tượng hưởng lợi cụ thể. 



7/. Quan tâm nhiều hơn đến phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với yêu cầu của ngành, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. 

Phần thứ hai
 ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ  2009 - 2020
I/ Bối cảnh hoạt động
1/. Hội nhập kinh tế quốc tế (WTO) và khu vực mậu dịch tự do AFTA

2/. Xu thế phát triển ngày càng mạnh của nền kinh tế hàng hoá trong nông nghiệp diễn ra trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hướng về bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng giá trị nông sản...

3/. Các vấn đề về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, cân bằng sinh thái và phát triển bền vững ngày càng được quan tâm trong xu thế phát triển toàn cầu. 

4/. Nhiều cơ chế, chính sách và chương trình của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị Quyết 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ban hành nhằm hỗ trợ nông dân nâng cao đời sống, xoá đói nghèo, giảm khoảng cách chênh lệch giữa người giàu và người nghèo trong xã hội. 

5/ Chủ trương của Nhà nước cho phép thành lập các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề dân lập là tiền đề thúc đẩy các hoạt động về tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông. 

6/. Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và kinh tế trí thức ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh tế xã hội.

7/. Dân chủ cơ sở và bình đẳng về giới ngày càng được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích sự tham gia của người dân, đặc biệt là phụ nữ trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. 

II/ Định hướng phát triển chung về nông nghiệp  

1/. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng một nền sản xuất hàng hoá lớn, đa dạng, phát triển nhanh và bền vững, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường; xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với việc chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản và xuất khẩu. 

2/. Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chuyển mạnh sang sản xuất các loại sản phẩm có thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế cao; xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản và xuất khẩu; qui hoạch diện tích sản xuất lương thực ổn định, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực...
3/. Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung, qui mô lớn, an toàn sinh học, kiểm soát được dịch bệnh và bền vững về môi trường.

4/. Thực hiện có hiệu quả chương trình bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phát triển mạnh việc trồng rừng mới và khai thác bền vững rừng sản xuất. 

III/ Quan điểm phát triển khuyến nông - khuyến ngư 
1/. Xây dựng và phát triển hệ thống khuyến nông KN Việt Nam ngày càng năng động, vững mạnh để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và phát triển nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. 

2/ Tăng cường mối liên kết giữa hệ thống khuyến nông KN nhà nước và các tổ chức khuyến nông KN ngoài nhà nước nhằm huy động và sử dụng tổng hợp các nguồn lực đầu tư cho khuyến nông theo phương châm xã hội hoá, thiết thực và hiệu quả. 


3/. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ và các dịch vụ kỹ thuật khác nhằm tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. 


4/. Xây dựng kế hoạch chiến lược và giải pháp cụ thể trong công tác khuyến nông - khuyến ngư phục vụ đa mục tiêu với các đối tượng hưởng lợi, các vùng miền khác, đặc biệt đối với chương trình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn" và "Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo".  

IV/ Mục tiêu
      

 1). Người dân được cập nhật kịp thời và nắm rõ các chủ trương, đường lối, chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của Đảng và Nhà nước.



2). Tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông và nông dân để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn một cách hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, góp phần xoá đói giảm nghèo trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 



3). Dịch vụ khuyến nông KN được cung cấp kịp thời, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng nông dân.


4). Huy động tối đa các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia thúc đẩy phát triển bền vững các hoạt động khuyến nông - khuyến ngư.


 V/. Nội dung

1/. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách và quản lý của hệ thống khuyến nông - khuyến ngư từ Trung ương đến địa phương 

- Hoàn thiện hệ thống khuyến nông KN để có sự chỉ đạo và quản lý thống nhất  các hoạt động từ TW đến địa phương (tất cả các huyện đều có trạm khuyến nông và mỗi xã có ít nhất 01 khuyến nông viên hưởng lương Nhà nước, khuyến khích và phát triển mạnh đội ngũ cộng tác viên khuyến nông). 

- Bổ sung, kiện toàn hệ thống văn bản quản lý, cơ chế chính sách khuyến nông KN cho từng vùng, từng đối tượng, từng ngành hàng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong từng giai đoạn, tuân thủ theo quy định của WTO.

- Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ khuyến nông KN làm việc lâu dài, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa.

- Xây dựng bộ máy tổ chức và phương thức quản lý gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng/miền.

2./ Mở rộng và cải tiến các kênh thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết đến với người dân.
- Xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch chiến lược truyền thông về khuyến nông khuyến ngư phù hợp cho các đối tượng và vùng/miền khác nhau.

-  Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng truyền thông cho cán bộ khuyến nông KN các cấp: kỹ năng viết tin - bài báo, kỹ năng xây dựng tờ rơi, áp phích, băng hình, webside, tuyên truyền qua loa đài ở cấp cơ sở, theo dõi đánh giá hiệu quả truyền thông. 
-  Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cấp, ban, ngành vào hoạt động truyền thông, cập nhật thông tin một cách đa dạng, nhiều chiều, khách quan và kịp thời  nhằm đưa ra những dự báo chính xác phục vụ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

- Phát triển và cải tiến các kênh truyền thông cộng đồng về công tác khuyến nông - khuyến ngư thông qua hệ thống báo viết, báo hình, báo nói và báo điện tử 
- Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội chợ, triển lãm, tham quan…để tuyên truyền quảng bá những mô hình và nông dân sản xuất giỏi

- Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường, giá cả và xúc tiến thương mại đến tận người nông dân.  
3./ Tăng cường năng lực cho cán bộ khuyến nông - khuyến ngư
- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ của các dự án: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng thế giới (WB), các dự án hỗ trợ song phương (Đan Mạch, Nhật Bản, Hà Lan, Thuỵ Điển, Bỉ…).
- Củng cố công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt cần tăng cường năng lực cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở là người địa phương, dân tộc nhằm lôi cuốn được nhiều bà con dân tộc và người nghèo tham gia các chương trình khuyến nông. 
- Tuyển dụng cán bộ khuyến nông có trình độ chuyên môn và kỹ năng khuyến nông, ưu tiên sử dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khuyến nông và phát triển nông thôn.

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống khuyến nông KN từ trung ương đến địa phương. Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và tạo cơ hội phát triển cho các cán bộ khuyến nông KN trẻ. 
- Đào tạo tăng cường năng lực cho mạng lưới khuyến nông KN về hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao chuỗi giá trị về nông sản, bảo quản, chế biến, tiếp cận thị trường và quản lý nông trại. 

- Xây dựng chương trình đào tạo từ xa cho cán bộ khuyến nông - khuyến ngư các cấp qua hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình và mạng internet.
4/. Xây dựng các chương trình khuyến nông - khuyến ngư phù hợp với chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhu cầu của nông dân và  thị trường. 

 Các mô hình trình diễn khuyến nông - khuyến ngư trong thời gian tới cần  được nghiên cứu, xem xét, đánh giá và triển khai để phù hợp hơn với định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Nhà nước và với điều kiện, trình độ người nông dân, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với mục tiêu đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thì các chương trình khuyến nông - khuyến ngư cần tập trung vào các nội dug sau:
4.1/. Chương trình khuyến nông trồng trọt:
 - Chuyển giao TBKT để nâng cao năng suất, chất lượng lúa lai, lúa thuần, lúa chất lượng cao và một số cây lương thực khác để đảm bảo kế hoạch xuất khẩu gạo và an ninh lương thực quốc gia. 
- Xây dựng các mô hình áp dụng công nghệ cao, quy mô lớn để tạo ra các vùng sản xuất hàng hoá có khả năng xuất khẩu lúa gạo, cà phê, chè, điều, tiêu, cây ăn quả...  

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng các giống rau, cây ăn quả có năng suất chất lượng cao và áp dụng quy trình sản xuất tốt (GAP) để sản xuất rau, quả an toàn, cung cấp cho người tiêu dùng và xuất khẩu.
- Thúc đẩy chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp và hiệu quả thông qua tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng, đổi mới giống cho từng vùng, từng địa phương (cây lượng thực, cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày, sản xuất rau sạch và hoa chất lượng…). 

4.2/. Chương trình khuyến nông chăn nuôi:
 - Chuyển giao TBKT các chương trình KN chăn nuôi theo hướng đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường (gia cầm, lợn hướng nạc, bò, dê…)
- Tuyên truyền và hỗ trợ đầu tư để phát triển mạnh phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chuyển giao TBKT để phát triển hiệu quả những giống vật nuôi nội địa đặc thù, có thị trường tiêu thụ trong nước và có thể cạnh tranh với thị trường khu vực và quốc tế.   
4.3/. Chương trình khuyến lâm:
- Tập trung phát triển trồng rừng thâm canh cây lâm sản ngoài gỗ (tre lấy măng, trúc, trám ghép, dó trầm…); cây gỗ lớn hoặc cây gỗ lớn xen cây gỗ nhỏ…; rừng thâm canh cây nguyên liệu, cây đặc sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu...

- Áp dụng phương thức nông lâm kết hợp và hướng dẫn thực hiện kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc để vừa đảm bảo lương thực, thực phẩm cho miền núi, vừa phát triển được rừng.  
4.4/. Chương trình khuyến ngư: 
- Tập trung đầu tư xây dựng  các mô hình nuôi thuỷ sản biển theo phương thức công nghiệp.
- Phát triển các giống tôm, thuỷ sản nước lợ, thuỷ sản nước ngọt, khai thác hải sản xa bờ ... tạo nguồn sản phẩm có giá trị cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Khuyến khích việc xây dựng mô hình quản lý cộng đồng các hoạt động sản xuất thuỷ sản, trong đó phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững; xây dựng mô hình nuôi áp dụng quy trình GAP, BMP, CoC. 

- Tổ chức đánh giá, tổng kết và nhân rộng các mô hình Hợp tác xã, tổ hợp sản xuất và quản lý cộng đồng về giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, sử dụng kháng sinh, quản lý môi trường vùng nuôi, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, đảm bảo VSTY thuỷ sản.

- Xây dựng các mô hình sản xuất công nghiệp, mô hình liên kết giữa các nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản với các doanh nghiệp chế biến, các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước có khả năng tiêu thụ sản phẩm.
4.5/. Chương trình khuyến công:
 - Đẩy mạnh áp dụng các mô hình cơ giới hoá từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến nông lâm sản.
 - Tăng cường xây dựng các mô hình bảo quản sau thu hoạch, chế biến quả và các loại nông sản tươi, sống phục vụ xuất khẩu và nội tiêu; bảo quản lương thực cho vùng sâu, vùng xa. 

- Chuyển giao công nghệ để đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn và nghề muối.
- Phổ biến kỹ thuật, công nghệ tưới nước tiết kiệm, nâng cao chất lượng nước tưới.

4.6/.  Chương trình khuyến nông xoá đói giảm nghèo:
-  Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại chỗ (tự cung, tự cấp) và mở rộng thị trường nhằm tăng thu nhập cho người nghèo (chương trình chủ yếu tập trung vào các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa  và vùng đặc biệt khó khăn).

- Xây dựng các chương trình KNKN cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, trên cơ sở sử dụng Phương pháp tiếp cận có sự tham gia phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ dân trí của từng vùng, miền.

4.7/. Chương trình khuyến nông xúc tiến thương mại:  
- Xây dựng các mô hình HTX có hoạt động bao tiêu nông sản cho các thành viên, HTX áp dụng quy trình quản lý tiên tiến và công nghệ mới...

- Xây dựng các mô hình liên kết “4 nhà” và liên kết giữa khuyến nông với các doanh nghiệp, công ty, thương mại để hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường.
5/. Hình thành và phát triển dịch vụ khuyến nông có thu.

Dịch vụ khuyến nông có thu phát triển là tiêu chí đánh giá sự phát triển của khuyến nông nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Để dịch vụ khuyến nông có thu phát triển cần phải: 
5.1/. Từng bước giới thiệu hình thức cung cấp dịch vụ khuyến nông có thu.
5.2/. Nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông để có thể đáp ứng nhu cầu và chất lượng dịch vụ cho mọi đối tượng nông dân.

5.3/. Đánh giá nhu cầu và khả năng chi trả cho dịch vụ khuyến nông của người nông dân. Đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ có thu của hệ thống khuyến nông.

5.4/. Có chính sách và cơ chế hoạt động hợp lý với từng loại hình dịch vụ, từng đối tượng và từng thời điểm phát triển cụ thể. Gắn dịch vụ với quyền lợi của người cung cấp dịch vụ: Sự hưởng lợi của cán bộ khuyến nông và người hưởng dịch vụ (trả tiền để dịch vụ có chất lượng và đáp ứng được nhu cầu).

5.5/. Dịch vụ khuyến nông có thể theo thứ tự ưu tiên: Đào tạo huấn luyện; cung cấp và tư vấn tiến bộ kỹ thuật, kinh doanh, chính sách, thị trường giá cả, vốn…; dịch vụ thú y, giống; dịch vụ công nghệ kỹ thuật cao; tư vấn về quản lý kinh tế trang trại; tư vấn về an toàn sinh học và dịch vụ đào tạo nghề.  

6/. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khuyến nông nhằm thúc đẩy xã hội hoá công tác khuyến nông
- Thành lập “Nhóm công tác”  bao gồm khuyến nông, viện nghiên cứu, trường đại học, khuyến nông tự nguyện ở cấp trung ương để điều phối các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và khuyến nông theo định hướng chung. 

- Lồng ghép nghiên cứu trong công các khuyến nông thông qua hoạt động nghiên cứu trên đồng ruộng, nghiên cứu có sự tham gia của người dân.

- Liên kết với các đơn vị đào tạo để đào tạo nhân lực theo yêu cầu sử dụng và phát triển của ngành khuyến nông. Thành lập ban điều phối để hỗ trợ và hướng dẫn quá trình triển khai (khuyến nông NN, viện nghiên cứu, trường đại học, khuyến nông tư nhân).

- Tăng cường mối liên hệ hợp tác khuyến nông với các bộ, ngành (Bộ Lao động và Thương binh xã hội; Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương...) để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và cải thiện đời sống người nông dân nông thôn.
- Huy động sự tham gia của các tổ chức nông dân và khu vực kinh tế tư nhân vào quá trình hoạch định chính sách, chiến lược, nguồn tài chính và thực hiện hoạt động khuyến nông.

- Thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Hội đồng tư vấn khuyến nông (có sự tham gia của nông dân và các tổ chức nhà nước, tư nhân có liên quan).

- Thiết lập mạng lưới hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, đoàn thể, các tổ chức quốc tế để huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nghiên cứu, kỹ thuật, phương pháp và tài chính).

-  Vận động xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ xã hội hoá khuyến nông.

7/. Hợp tác quốc tế về khuyến nông - khuyến ngư
- Tăng cường hợp tác trao đổi và học tập kinh nghiệm, phương pháp và chiến lược phát triển hệ thống khuyến nông-khuyến ngư với các Tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia chuyên ngành về công tác khuyến nông - khuyến ngư trong khu vực và quốc tế.

- Thúc đẩy sự hợp tác và lồng ghép giữa các hoạt động khuyến nông - khuyến ngư thuộc các chương trình, dự án của các tổ quốc tế và tổ chức Phi chính phủ với các hoạt động KNKN của Nhà nước, đặc biệt là chương trình khuyến nông cho người nghèo. 
- Tăng cường hợp tác và triển khai các hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và phát triển nông nghiệp, nông thôn với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

- Hợp tác và kêu gọi sự hỗ trợ của các Trường đại học, các cơ sở đào tạo nước ngoài trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống KNKN Việt Nam.
Phần thứ ba
GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ 
GIAI ĐOẠN 2009 - 2020
I/. Chính sách 
1/. Tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng cho hệ thống khuyến nông - khuyến ngư từ Trung ương xuống địa phương. Ưu tiên dành nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho các tỉnh khó khăn để nâng cấp trụ sở, trang thiết bị làm việc...
2/. Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho hoạt động khuyến nông - khuyến ngư, nhất là hoạt động nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng cơ chế bảo đảm cho các thành phần kinh tế áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao được tiếp cận và vay vốn tín dụng ưu đãi, phù hợp với chu kỳ sản xuất của cây trồng, vật nuôi.

3/. Xây dựng chính sách chiến lược về đào tạo, sử dụng, đãi ngộ hợp lý để tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông, nhất là nhân viên khuyến nông cấp cơ sở. Cán bộ khuyến nông không chỉ được đào tạo về mặt kỹ thuật mà cả về phương pháp khuyến nông, đặc biệt là kỹ năng tư vấn cho người nghèo. Ở các vùng sâu, vùng xa, cần có chính sách ưu tiên đối với cán bộ địa phương đi đào tạo về khuyến nông và trở về địa phương công tác. 

4/. Rà soát và xây dựng hoàn chỉnh khung pháp lý về khuyến nông; chỉnh sửa các nghị định, quyết định, định hướng chiến lược về công tác khuyến nông phù hợp với xu thế hội nhập. Xây dựng các dự án, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế tài chính kịp thời đối với các hoạt động khuyến nông.  

5/ Xác định chính sách hỗ trợ triển khai các phương pháp tiếp cận khác nhau theo các vùng/miền, đối tượng, ưu tiên khu vực miền núi và các cộng đồng dân tộc thiểu số.

II/. Hệ thống tổ chức: 

1/. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý của hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần Nghị định 56/CP ngày 26/5/2005 về Công tác khuyến nông, khuyến ngư và phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp của Việt Nam.  
Để hoạt động khuyến nông sâu sát hơn, tận dụng được nguồn nhân lực, vật lực và phù hợp điều kiện hiện có ở các vùng sinh thái khác nhau, cần có phương án xây dựng 7 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư vùng ở 7 vùng sinh thái, trên cơ sở kết hợp với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học tại vùng.  
2/. Tăng cường sự phân cấp trong các hoạt động để nâng cao vai trò và trách nhiệm của khuyến nông - khuyến ngư các cấp.

3/. Thiết lập cơ chế hợp tác giữa chương trình khuyến nông và các chương trình xoá đói giảm nghèo.

4/. Tăng cường các hoạt động giám sát, đánh giá có sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Xây dựng hệ thống các chỉ số đánh giá, cơ chế và kế hoạch chỉnh sửa và cải tiến.

5/. Xây dựng lộ trình xã hội hoá công tác khuyến nông - khuyến ngư, huy động tối đa các nguồn lực xã hội vào công tác khuyến nông KN để tạo cơ hội cho đối tượng hưởng lợi  tiếp cận, lựa chọn dịch vụ phù hợp và tốt nhất. Các hoạt động khuyến nông cần có sự tham gia của người nông dân, các nhà quản lý, cán bộ khuyến nông và các nhà nghiên cứu. Khuyến khích các cơ quan nghiên cứu thành lập trung tâm (bộ môn) khuyến nông hoặc trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật; các tổ chức hội, hiệp hội, hợp tác xã, câu lạc bộ, nhóm hội... tham gia hoạt động khuyến nông.

6/. Tăng cường năng lực và vai trò của Hội đồng tư vấn khuyến nông ở Trung ương và các tỉnh với sự tham gia của các bên liên quan. Từng bước giới thiệu loại hình cung cấp dịch vụ có thu thông qua người đại diện nông dân tham gia vào Hội đồng tư vấn khuyến nông. Hội đồng tư vấn khuyến nông nên có ảnh hưởng đến việc ưu tiên sử dụng kinh phí, tuyển dụng nhân viên và quản lý tài chính (nếu có thể).

7/. Thiết lập mạng lưới hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, đoàn thể, các tổ chức quốc tế để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí.

III/. Đào tạo nguồn nhân lực
1/. Điều chỉnh cơ chế chính sách về đào tạo tập huấn để phù hợp với phương pháp tập huấn có sự tham gia và một số phương pháp khuyến nông khác. Tăng cường năng lực tập huấn cho cán bộ khuyến nông (ví dụ: qua đào tạo giảng viên nòng cốt - TOMT, đào tạo tập huấn viên - TOT, tập huấn cho nông dân tại nông hộ FFS/FLS). 

2/. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông các cấp, đặc biệt là ở cấp xã và vùng sâu, vùng xa để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp. Xây dựng mạng lưới nông dân nòng cốt hoạt động như cán bộ khuyến nông ở cấp cơ sở để tăng cường thêm năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông. Chú trọng phương pháp và hoạt động đào tạo khuyến nông cho  người nghèo, đặc biệt đồng bào dân tộc ít người và phụ nữ.

3/. Tăng cường đào tạo chuyên môn kỹ thuật, phương pháp khuyến nông cũng như nghiệp vụ và trình độ tổ chức, giám sát, quản lý các hoạt động khuyến nông. Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở đào tạo theo chuyên đề cụ thể, phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Ở một số lĩnh vực, cần có kế hoạch cử cán bộ khuyến nông đi học tập ở nước ngoài (nhất là ở cấp trung ương và cấp tỉnh). 

4/ Tiến dần tới sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, các phương tiện truyền thông đại chúng để phát triển hệ thống đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng của người nông dân.  

IV/. Khoa học và công nghệ

1/. Phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu và Hội đồng tư vấn khuyến nông (bao gồm cả đại diện của người dân) để đề xuất những vấn đề nghiên cứu cần thiết, phù hợp, hiệu quả cho từng vùng. Xem xét kế hoạch với người nông dân và chính quyền địa phương ở từng vùng/miền khác nhau để đảm bảo tình phù hợp cũng như cam kết triển khai và quyền làm chủ của họ. 

2/. Xây dựng cơ chế và quy định rõ ràng về nội dung nghiên cứu để đảm bảo mục tiêu và  kết quả nghiên cứu đáp ứng với nhu cầu sản xuất nông nghiệp các vùng (nghiên cứu theo đơn đặt hàng của khuyến nông, đấu thầu đề tài nghiên cứu...)

3/. Tăng cường nghiên cứu về lĩnh vực bảo quản nông, lâm, sản và ngành nghề nông thôn. 

 4/. Thực hiện phương pháp "Nghiên cứu có sự tham gia của người dân" (Nghiên cứu trên đồng ruộng) để gắn kết nghiên cứu với sản xuất, chuyển giao và nhân rộng TBKT. Tăng cường sự phối hợp giữa hệ thống khuyến nông, cơ quan nghiên cứu đào tạo để đáp ứng về nhu cầu phát triển về nhân lực của hệ thống khuyến nông từ trung ương đến cơ sở.

V/. Phát triển dịch vụ khuyến nông có thu
1/. Hình thành thị trường dịch vụ trong đó có cầu (người sử dụng dịch vụ trả tiền) và cung (khả năng cung cấp dịch vụ của khuyến nông), xây dựng dựa trên phương pháp “đối thoại 2 chiều” giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.
2/. Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, cả dịch vụ kỹ thuật lẫn dịch vụ tư vấn, không nên chỉ tập trung vào đào tạo chuyển giao các kỹ thuật mới mà còn cung cấp thông tin/kiến thức giúp người nông dân đưa ra các quyết định đầu tư sản xuất, xử lý môi trường, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm... Hình thức tư vấn có thể tư vấn cho từng hộ hoặc cho từng nhóm hộ tuỳ theo số lượng cán bộ tư vấn và nhu cầu của người nông dân. Ở những vùng đông dân hoặc địa bàn hoạt động tư vấn quá xa, rộng thì nên làm việc với từng nhóm hộ (hoặc hợp tác xã).

3/. Xây dựng chính sách và cơ chế hoạt động hợp lý với từng loại dịch vụ, từng đối tượng và từng thời điểm phát triển cụ thể. Gắn dịch vụ với quyền lợi của người cung cấp dịch vụ: sự hưởng lợi của cán bộ khuyến nông và người hưởng dịch vụ (trả tiền để có dịch vụ có chất lượng và đáp ứng được nhu cầu). 
4/. Từng bước áp dụng cơ chế người sử dụng dịch vụ khuyến nông phải trả tiền, theo tiến trình bắt đầu áp dụng cho những hộ sản xuất lớn và với các dịch vụ cụ thể theo thư tự ưu tiên: Đào tạo huấn luyện; cung cấp và tư vấn tiến bộ kỹ thuật, kinh doanh, chính sách, thị trường giá cả, vốn...; dịch vụ thú y, giống; dịch vụ công nghệ kỹ thuật cao; tư vấn về quản lý kinh tế trang trại; tư vấn về an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm và dịch vụ đào tạo nghề.

VI/. Giám sát - đánh giá
Trong thời gian tới, phải xây dựng hệ thống giám sát - đánh giá  đủ năng lực nhằm giám sát, đánh giá chính xác và khách quan hiệu quả các hoạt động khuyến nông - khuyến ngư. Các giải pháp cần thiết:
1/. Xây dựng được hệ thống giám sát - đánh giá các hoạt động KNKN các cấp từ trung ương đến cơ sở: xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu và công cụ phân tích; thiết lập hệ thống báo cáo về các hoạt động giám sát – đánh giá dựa trên các chỉ tiêu cụ thể của từng giai đoạn triển khai các chương trình, dự án KNKN; 
2/. Đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng giám sát – đánh giá có sự tham gia cho cán bộ KNKN, đặc biệt là cán bộ ở cấp cơ sở.
3/. Định kỳ tiến hành các đợt kiểm tra, giám sát và đánh giá với sự tham gia của tất cả các bên liên quan để theo dõi tiến độ và chất lượng thực hiện các hoạt động KNKN, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục, chỉnh sửa phù hợp khi cần thiết.
4/. Tổ chức hội thảo trao đổi và học hỏi kinh nghiệm  từ các cuộc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ các chương trình và dự án khuyến nông - khuyến ngư.  

VII/. Hợp tác quốc tế
1/. Kêu gọi và tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực, về tư vấn hoạch định chiến lược, phương pháp khuyến nông, giám sát đánh giá, nâng cao năng lực khuyến nông và xoá đói giảm nghèo giá của các tổ chức Quốc tế cho các hoạt động khuyến nông.

2/. Phối hợp với một số các tổ chức phi chính phủ (NGO) để nghiên cứu, nhân rộng và phổ cập một số phương pháp khuyến nông hiệu quả như Phương pháp có sự tham gia, Phương pháp lập kế hoạch từ cộng đồng, Phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của người dân... 

3/. Mở rộng các diễn đàn hợp tác, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hội chợ, triển lãm quốc tế, liên kết đào tạo, huấn luyện về lĩnh vực khuyến nông với các nước trong khu vực và thế giới.

4/. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA để tăng cường sử dụng phương pháp và hướng tiếp cận có sự tham gia trong công tác khuyến nông, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống khuyến nông, tăng cường các hoạt động khuyến nông, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn đa dạng sinh học và xoá đói giảm nghèo.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mặc dù mới chính thức được hình thành, hoạt động theo hệ thống KNKN 15 năm và trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng khuyến nông - khuyến ngư Việt nam đã tích cực hoạt động, liên tục cải tiến và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công cuộc xoá đói giảm nghèo. Hoạt động khuyến nông - khuyến ngư đã bám sát các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Nhà nước và địa phương để chuyển tải thành công nhiều tiến bộ kỹ thuật, góp phần tăng nhanh sản lượng nông, lâm, ngư nghiệp trên cả nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam luôn là người bạn gần gũi, tin cậy của nhà nông và là người bạn đồng hành của nông dân, giúp nông dân nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật và kỹ năng tổ chức, quản lý sản xuất để tăng thu nhập, tạo cuộc sống tinh thần và vật chất ngày càng tốt hơn. 
Bên cạnh những thành tựu trên thì hoạt động khuyến nông vẫn còn một số bất cập: Hệ thống tổ chức khuyến nông - khuyến ngư chưa hoàn thiện, nhất là từ khi sát nhập giữa hai lĩnh vực hoạt động khuyến nông và khuyến ngư từ Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Thuỷ sản; kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động KNKN còn quá thấp, chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển sản xuất ngày càng cao của nông dân; chưa có chiến lược phát triển khuyến nông khuyến ngư tầm trung hạn và dài hạn; một số định mức, cơ chế khuyến nông đã lạc hậu, chậm được chỉnh sửa và đổi mới…  

Để đẩy mạnh, đổi mới hoạt động khuyến nông - khuyến ngư đáp ứng như cầu đòi hỏi ngày càng cao của nông dân và chủ động hội nhập, cạnh tranh với nền kinh tế khu vực và thế giới; thực hiện tốt Nghị quyết số 26- NQ/TW và Chương trình hành động của Chính Phủ về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn và một số chương trình mục tiêu khác, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 
1/.  Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ổn định hệ thống tổ chức, biên chế cán bộ và nhân viên KNKN, chế độ phụ cấp trách nhiệm… để công tác điều hành hoạt động khuyến nông - khuyến ngư được thuận lợi và hiệu quả.
2/. Chính phủ tăng đầu tư kinh phí cho hoạt động KNKN, đặc biệt là đầu tư nguồn nhân lực để khuyến nông khuyến ngư có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới. 
3/. Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “Phát triển khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam thời kỳ 2009 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” và tạo điều kiện để Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, triển khai thực hiện.  
4/ Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các định mức và cơ chế chính sách về khuyến nông khuyến ngư để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong nước hiện nay và sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định số 162/2008/QĐ - TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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